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(Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII 

trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam) 

 

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra vào thời điểm đoàn viên, người 

lao động cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tranh 

thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 

12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn 

Việt Nam trong tình hình mới”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ 

nhiệm kỳ 2023 – 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ 

Công đoàn Việt Nam (sửa đổi). Đại hội được tiến hành với phương châm “Đổi 

mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG 

ĐOÀN VIỆT NAM 

 Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam được triển khai trong bối 

cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp hơn so với 

dự báo. Những năm đầu của nhiệm kỳ, các cấp công đoàn triển khai thực hiện 

Nghị quyết trong điều kiện có nhiều thuận lợi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát 

được kiểm soát, tốc độ tăng trưởng khá. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, đại dịch 

Covid-19 bùng phát, cùng tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 

cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột vũ trang giữa các quốc gia, sự 

đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu, đã ảnh hưởng trực tiếp và toàn diện đến 

việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động và hoạt động công 

đoàn.  

05 năm qua, số lượng đoàn viên, người lao động tiếp tục tăng
1
, chất lượng 

được nâng lên, có đóng góp trực tiếp, quan trọng vào sự phát triển của đất nước. 

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập và người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước giảm; lao 

động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, lao động khu vực phi 

                                           
1
 Đến cuối năm 2022, số lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm là khoảng 50,5 triệu người, tăng 3,71% so với 

năm 2018. 
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chính thức tăng, xuất hiện nhiều hình thức lao động mới. Cùng với những thành 

tựu phát triển của đất nước, tiền lương, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người 

lao động có bước cải thiện. Ý thức chính trị, tinh thần yêu nước, lòng tin đối với 

Đảng, Nhà nước của đoàn viên, người lao động tiếp tục được củng cố. Trong 

khó khăn, nhất là thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, đoàn viên, người lao động 

cả nước đã đoàn kết một lòng, thể hiện và phát huy cao độ phẩm chất tốt đẹp của 

giai cấp công nhân Việt Nam. 

Hoạt động công đoàn và vấn đề việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn 

viên, người lao động tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, sự tạo điều kiện 

thuận lợi của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức trong hệ thống 

chính trị và người sử dụng lao động. Nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị của 

Đảng
2
 liên quan đến công nhân, công đoàn được ban hành, đặc biệt là Nghị 

quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và 

hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Chính sách, pháp luật 

về lao động, công đoàn tiếp tục được hoàn thiện, nổi bật là Bộ luật Lao động 

năm 2019 với nhiều quy định mới có lợi cho người lao động.  

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra: Trình độ nhận thức, 

ý thức chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong làm việc của một bộ phận không 

nhỏ đoàn viên, người lao động chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tính bền vững 

của việc làm, sự ổn định của quan hệ lao động và thu nhập của người lao động 

chưa cao; hạ tầng xã hội, nhất là nhà ở, trường học, cơ sở y tế phục vụ người lao 

động và gia đình họ còn thiếu, có nơi thiếu trầm trọng; việc tuân thủ pháp luật của 

một bộ phận người sử dụng lao động chưa nghiêm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền 

lợi của người lao động, nhất là tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; nhiều doanh nghiệp thiếu đơn 

hàng, việc triển khai các dự án và giải ngân vốn đầu tư công chậm; đời sống của 

đoàn viên, người lao động nói chung, nhất là lao động nữ còn nhiều khó khăn, bộc 

lộ rõ nhất là thời điểm trong và sau đại dịch Covid-19. Khi dịch bệnh được kiểm 

soát, một bộ phận người lao động dịch chuyển từ các địa phương có nhiều khu 

công nghiệp về quê, một bộ phận chuyển từ khu vực có quan hệ lao động sang 

khu vực không có quan hệ lao động. Xuất hiện tình trạng một bộ phận cán bộ, 

công chức, viên chức nghỉ việc, chuyển việc từ khu vực công sang khu vực tư, 

                                           
2
  Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 

12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” 

Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao 

động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư 

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Thông báo Kết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính 

trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức 

hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 50-KL/TW ngày 

28/2/2023 Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả"... 
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nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Tiền lương tối thiểu vùng và tiền lương cơ sở 

không tăng trong nhiều năm. Việc chậm cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-

NQ/TW ngày 21/5/2018
3
 vì lý do khách quan cùng chủ trương thực hiện tinh giản 

biên chế, sắp xếp lại bộ máy trong khu vực hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 

gây tâm trạng băn khoăn trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động. Tình trạng tiêu cực, tham nhũng, làm trái các quy định gây thiệt hại 

nghiêm trọng đến tài sản và uy tín của Đảng, Nhà nước tác động, ảnh hưởng đến 

tâm tư, tình cảm, tinh thần làm việc của một bộ phận đoàn viên, người lao động.  

Trong bối cảnh đó, Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới về tổ chức, nội 

dung, phương thức hoạt động để thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của tình 

hình, có nhiều nỗ lực hoàn thành và vượt 10/14 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội 

XII Công đoàn Việt Nam đề ra.  

1. Những kết quả đạt được 

1.1. Nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

đoàn viên, người lao động đạt kết quả nổi bật, góp phần xây dựng quan hệ lao 

động hài hòa, ổn định và tiến bộ 

Các cấp công đoàn, nhất là Tổng Liên đoàn đã chủ động, tích cực đổi mới 

và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến 

người lao động và hoạt động công đoàn
4
; phát hiện, đề xuất nhiều kiến nghị, góp 

ý xây dựng pháp luật để chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động 

như quyền lựa chọn việc làm, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tiền 

lương, vấn đề nhà ở, điều kiện làm việc của người lao động, các chính sách hỗ trợ 

người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19...  

Tổ chức công đoàn ngày càng có tiếng nói mạnh mẽ và hiệu quả trong các 

hội đồng, ủy ban, ban chỉ đạo, các cơ chế dân cử để bảo vệ quyền lợi của người lao 

động. Trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Công đoàn đã thể hiện rõ, hiệu quả vai 

trò đại diện người lao động. Trong 5 năm qua, đề xuất nâng mức lương tối thiểu 

tăng 25,34%, góp phần cải thiện đời sống đoàn viên, người lao động, thu hẹp 

khoảng cách giữa tiền lương tối thiểu và mức sống tối thiểu
5
. Việc phát huy vai trò 

đội ngũ cán bộ, công chức là đoàn viên công đoàn tham mưu xây dựng và tổ chức 

                                           
3
 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền 

lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. 
4
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tập hợp kiến nghị, phát huy trí tuệ của đông đảo đoàn viên, người lao 

động, cán bộ công đoàn, ban hành trên 300 văn bản góp ý, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước về xây dựng 

cơ chế, chính sách, pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tổ chức Công 

đoàn Việt Nam, trong đó, nổi bật là Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Thực hiện 

dân chủ ở cơ sở, Luật Thi đua - Khen hưởng, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Nhà ở; 

đồng thời, là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức 

sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động; các chính sách, pháp luật liên quan đến công tác an 

toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và phòng, chống đại dịch Covid-19 tại nơi làm việc.  
5
 Trong đó: so với năm 2017, năm 2018 tăng 6,45%, năm 2019 tăng 12,03%, năm 2020 tăng 18,25% và năm 

2022 tăng 25,34%.  
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thực hiện chính sách, pháp luật có bước chuyển mới. Công tác nghiên cứu, điều tra, 

khảo sát, phát hiện vấn đề, lấy ý kiến để tổng hợp, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ 

sung kịp thời chính sách, pháp luật được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động thông 

tin, tuyên truyền, tiếp xúc, đối thoại trong xây dựng chính sách, pháp luật được coi 

trọng. Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với công nhân hàng năm, Diễn 

đàn Người lao động năm 2023 do Chủ tịch Quốc hội chủ trì, đại biểu Quốc hội tiếp 

xúc cử tri chuyên đề với công nhân viên chức, lao động, người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền, người sử dụng lao động đối thoại với đoàn viên, người lao động tạo 

hiệu ứng tốt, là kênh quan trọng thúc đẩy hoàn thiện chính sách, pháp luật và giám 

sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và công đoàn.  

Các cấp công đoàn tích cực đề xuất với cấp ủy, tham gia với chính quyền, cơ 

quan chuyên môn cùng cấp trong xây dựng cơ chế, chính sách, quy định, nội quy, 

quy chế thuộc ngành, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp, khẳng định vai trò của 

tổ chức công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

đoàn viên, người lao động. 

 Công đoàn cơ sở các loại hình chủ động và thể hiện rõ vai trò trong tham 

gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chất lượng hội nghị cán bộ, 

công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc được 

nâng lên
6
; tiếp tục phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước. Hoạt động 

thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp, đơn vị, 

nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được chú trọng, có nhiều đổi mới
7
, 

đạt kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ, đã ký mới 15.832 bản thỏa ước lao động 

tập thể doanh nghiệp, nâng tổng số thỏa ước lao động tập thể đã ký kết lên 42.550 

bản, đạt tỷ lệ 72,12% tổng số doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở (tăng 

6,47% so với đầu nhiệm kỳ) trong đó thỏa ước đạt loại B trở lên đạt tỉ lệ 48,2%, 

tăng 19,6% so với đầu nhiệm kỳ
8
. Vai trò làm chủ của đoàn viên, người lao động 

tiếp tục được phát huy thông qua tổ chức công đoàn và dân chủ trực tiếp, góp 

phần tăng cường dân chủ xã hội chủ nghĩa, khẳng định vai trò quan trọng của 

công đoàn trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.  

Hoạt động giáo dục, phổ biến, tư vấn pháp luật tại nơi ở, nơi làm việc của 

                                           
6
 Có 99,07% đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC; 96,99% doanh nghiệp nhà nước và 64,93% doanh nghiệp ngoài 

khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động và các hình thức dân chủ khác theo quy định của pháp luật; 

có 96,99% doanh nghiệp nhà nước và 67,96% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức công đoàn tổ 

chức đối thoại tại nơi làm việc. 
7
 Mô hình thương lượng tập thể nhóm doanh nghiệp thông qua thành lập, tổ chức hoạt động, thống nhất cơ chế 

đối thoại, thương lượng trong nhóm nòng cốt; mô hình thương lượng tập thể nhóm doanh nghiệp có sự tham gia 

của đại diện các nhãn hàng quốc tế, tổ chức phi chính phủ, (Tổ chức May mặc công bằng – Fairwear, tổ chức 

Sáng kiến Thương mại bền vững – IDH, Công đoàn Hà Lan – CNV), cơ quan quản lý nhà nước để hỗ trợ, thúc 

đẩy các bên trong quá trình đối thoại, thương lượng tập thể. 

8
 Đã ký kết 22 bản thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp với 224 doanh nghiệp, đơn vị tham gia, hơn 

119 nghìn người lao động được thụ hưởng. 

10



5 

 

đoàn viên, người lao động, nhất là hoạt động tư vấn trực tuyến được đẩy mạnh
9
; 

các cấp công đoàn đã tích cực tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, 

người lao động tại Tòa án
10

. Việc kiện toàn, sắp xếp lại mô hình tổ chức hoạt 

động của các trung tâm, văn phòng tư vấn pháp luật được quan tâm thực hiện
11

, 

thành lập 2 trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động
12

. Trong bối cảnh các 

doanh nghiệp, đơn vị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của người lao động ngày 

càng tăng do doanh nghiệp khó khăn, các cấp công đoàn đã tích cực đôn đốc, 

làm việc với người sử dụng lao động; phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát, kiến 

nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp giảm thiểu tình trạng trên, bảo vệ quyền 

lợi của người lao động.   

Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò trong tham gia xây dựng quan hệ lao 

động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Các cấp công đoàn phân công cán bộ bám sát 

cơ sở, thường xuyên lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, 

người lao động, xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt tại các doanh nghiệp, 

thiết lập các kênh thông tin đa chiều từ cơ sở, tăng cường hoạt động đối thoại ở 

nhiều cấp, phát hiện sớm và giải quyết kịp thời các tranh chấp hoặc nguy cơ 

tranh chấp lao động, góp phần giảm 55,3% số cuộc ngừng việc tập thể so với 

nhiệm kỳ 2013 – 2018
13

.   

Công đoàn chủ động đẩy mạnh công tác truyền thông, ứng dụng tiến bộ của 

công nghệ thông tin để tuyên truyền, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động; tiếp 

tục phát triển và tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới 

an toàn vệ sinh viên
14

, đẩy mạnh phong trào quần chúng phát huy sáng kiến, tự 

cải thiện điều kiện làm việc
15

; phối hợp triển khai hiệu quả “Tháng Hành động về 

an toàn, vệ sinh lao động” hàng năm thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông 

đảo người lao động, người sử dụng lao động.  

Công tác tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát tiếp tục được tăng cường, 

tập trung vào thực hiện các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, hợp đồng 

lao động, an toàn vệ sinh lao động. Trong nhiệm kỳ, đã kiểm tra hơn 890 nghìn 

cuộc, giám sát hơn 166 nghìn cuộc, hơn 27 nghìn người được giải quyết về các 

chế độ, chính sách với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là hơn 113 tỷ đồng. Thông 

qua hoạt động tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhiều hạn chế, bất cập, vi 

phạm trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật được phát hiện, chấn chỉnh, 

                                           
9
 Đã thực hiện 333.267 hoạt động tư vấn cho 1.135.199 lượt đoàn viên, người lao động; có hơn 3,6 triệu lượt 

đoàn viên, người lao động đươc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 
10

 Công đoàn đã tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án cho 12.369 người, hỗ trợ, trong đó 

tham gia tố tụng bảo vệ tại tòa án cho 7.705 người lao động; đại diện người lao động khởi kiện tranh chấp lao 

động cá nhân cho 4.664 người, giúp người lao động nhận lại hoặc được bồi thường hơn 64 tỷ đồng. 
11

 Tính đến tháng 6/2023, cả nước có 76 trung tâm, văn phòng, tổ tư vấn pháp luật trong đó có 12 trung tâm, 45 

văn phòng, 29 tổ tư vấn pháp luật, giảm 6 trung tâm, 2 văn phòng so với đầu nhiệm kỳ.  
12

 Thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng; có 9 địa phương đang xây dựng đề án thành lập.  
13

 Giai đoạn 2018 - 2022 cả nước xảy ra 724 cuộc ngừng việc tập thể, giảm 895 cuộc so với nhiệm kỳ trước.  
14

 Có 27.111 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên với tổng số 276.137 an 

toàn, vệ sinh viên.  
15

  Đã có gần 100.000 công trình, sáng kiến, đề tài liên quan đến ATVSLĐ được thực hiện.  

11



6 

 

xử lý kịp thời; nhiều kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật được các 

cấp công đoàn đề xuất, đồng thời trực tiếp thông tin, hướng dẫn, giải đáp về pháp 

luật cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 

đoàn viên, người lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.   

1.2.Tập trung nguồn lực, triển khai nhiều mô hình mới trong chăm lo 

đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động  

Các mô hình chăm lo cho đoàn viên, người lao động tiếp tục được phát 

triển, hoàn thiện, mang đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn như “Tết Sum vầy”, 

“Tháng Công nhân” lan tỏa mạnh mẽ, thấm sâu đến cơ sở. Riêng “Tết Sum vầy” 

trong 5 năm qua có hơn 30 triệu lượt đoàn viên, người lao động được chăm lo 

với tổng số tiền gần 28 nghìn tỷ đồng. Tháng Công nhân được triển khai cùng 

Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động đã tổ chức thăm, động viên, tặng 

quà hơn 3,8 triệu lượt công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo; tôn vinh, tổ chức tri 

ân công nhân có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh với tổng số tiền 

hàng nghìn tỉ đồng. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” giúp gần 14 nghìn người 

lao động được xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ hơn 500 tỉ đồng. 

Việc nâng cao chất lượng bữa ăn ca trở thành hoạt động thiết thực, thường 

xuyên của công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, bước đầu xây dựng mô hình 

“Bữa ăn công đoàn”
16

. Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” tiếp tục được mở 

rộng, định kỳ được rà soát, đánh giá, bổ sung các đối tác mới với những ưu đãi 

phục vụ trực tiếp lợi ích của đoàn viên, người lao động
17

. Hoạt động thăm hỏi, 

hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, 

tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được duy trì với tổng số tiền hơn 3.600 tỷ 

đồng. 

Công đoàn đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động tiếp cận các kênh  

tín dụng hợp pháp, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện đời sống, 

điều kiện sinh hoạt, góp phần hạn chế “tín dụng đen” trong đoàn viên, người lao 

động. Hoạt động hỗ trợ, giải quyết việc làm được triển khai hiệu quả với hệ 

thống 13 quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm, tổ chức tài 

chính vi mô (CEP), Quỹ quốc gia giải quyết việc làm từ nguồn vốn nhà nước đã 

giải quyết cho hàng triệu lượt đoàn viên, người lao động vay vốn với số tiền 

nhiều nghìn tỷ đồng
18

. Hệ thống các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp của tổ 

                                           
16

 Đến hết năm 2021, thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 của BCH TLĐ (khóa XI), có hơn 35 

nghìn doanh nghiệp thực hiện giá trị bữa ăn ca cho người lao động với giá trị từ 15 nghìn đồng trở lên, đạt 

93,55%. Năm 2022, có hơn 6.300 doanh nghiệp thực hiện thương lượng, đối thoại tăng giá trị bữa ăn từ 18 nghìn 

đồng trở lên (theo Kết luận số 03/KL-BCH ngày 18/02/2022 của BCH TLĐ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

07c).  

17
 Các cấp công đoàn đã ký kết 2.840 bản thỏa thuận hợp tác, trong đó có 20 thỏa thuận cấp Tổng Liên đoàn; có 

khoảng hơn 6,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được hưởng lợi với tổng số tiền gần 1.400 tỷ đồng.  

18
  Riêng Tổ chức tài chính vi mô CEP, trong 5 năm vừa qua, với số vốn gốc trên 6 nghìn tỷ đồng, đã hỗ trợ và 

giải quyết cho trên 1,8 triệu lượt đoàn viên, người lao động được vay vốn, đạt doanh số cho vay trên 31 nghìn tỷ 
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chức Công đoàn bình quân hàng năm đào tạo, dạy nghề cho hơn 40 nghìn lượt 

người, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

Bên cạnh các giá trị, lợi ích vật chất, tổ chức công đoàn quan tâm các giải 

pháp chăm lo, cải thiện đời sống tinh thần, nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, 

người lao động như nghỉ dưỡng, hồi phục sức khỏe, tham quan, nghỉ mát, văn 

nghệ, thể thao, khám sức khỏe định kỳ, thăm, động viên, chia sẻ, tạo động lực, 

truyền cảm hứng để người lao động vượt mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên trong 

cuộc sống. Hoạt động chăm lo của các cấp công đoàn nhận được sự quan tâm, 

ủng hộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là người sử dụng lao động.  

Tổng Liên đoàn đã tham mưu đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020 sửa đổi Quyết định số 655/QĐ-

TTg ngày 12/5/2017 phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công 

đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”, phối hợp với các cơ quan, địa 

phương, đơn vị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh việc triển khai xây 

dựng thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; tích cực nghiên 

cứu, tham gia đề xuất Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các 

cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ các khó khăn về phát triển nhà ở dành cho 

công nhân, lao động, trực tiếp là Luật Nhà ở (sửa đổi), các luật liên quan như 

Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Đề án “Đầu tư 

xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công 

nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.   

1.3. Công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng hành 

với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để lại nhiều dấu ấn 

Tổng Liên đoàn kịp thời quán triệt, cụ thể hóa và ban hành các văn bản, 

hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai các biện pháp phù hợp phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. Tại các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, công 

đoàn là thành viên quan trọng, tích cực tham gia ban chỉ đạo, tổ phòng, chống 

dịch tại cơ sở, nhất là những địa bàn tập trung đông công nhân; tuyên truyền, 

vận động đoàn viên, người lao động chấp hành nghiêm các quy định phòng, 

chống dịch, phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm 

việc, nỗ lực vượt khó, chia sẻ với doanh nghiệp, tổ chức sản xuất an toàn tại 

doanh nghiệp đủ điều kiện với các mô hình “ba tại chỗ”, “một cung đường, 

hai điểm đến”; tích cực, chủ động, kiến nghị chính sách, tham gia xây dựng 

chính sách; phối hợp với các bộ, ngành chức năng và địa phương trong triển 

khai các chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ và chính quyền địa 

phương dành cho người lao động. Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp đã 

chủ động thương lượng với người sử dụng lao động về phương án tổ chức sản 

                                                                                                                                    
đồng, có trên 650 nghìn lượt người lao động trong khu vực kinh tế phi kết cấu được vay vốn từ CEP với doanh 

số cho vay  là hơn 14 nghìn tỷ đồng.  
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xuất, sử dụng lao động, tạo điều kiện để người lao động đảm bảo, duy trì việc 

làm, thu nhập, tổ chức cuộc sống gia đình trong thời gian dịch bệnh.   

Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp tận tụy, bám sát cơ sở, đi sâu, nắm bắt 

tâm tư, nguyện vọng, trực tiếp tổ chức, tham gia các hoạt động chăm lo đời sống, 

hỗ trợ cho công nhân, lao động; tổ chức kịp thời các hoạt động an sinh, hỗ trợ 

thiết bị y tế giúp người lao động duy trì cuộc sống, an toàn trong dịch bệnh. 

Nhiều mô hình sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ đoàn viên, 

người lao động ra đời, phát huy hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền, người lao 

động, người sử dụng lao động đánh giá cao, thể hiện rõ vai trò của tổ chức công 

đoàn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động, chia sẻ với doanh nghiệp vượt 

qua khó khăn
19

. 

Trước tình huống cấp bách và khó khăn chưa từng có của số đông đoàn 

viên, người lao động, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ban hành và tổ chức 

triển khai 05 gói hỗ trợ với quy mô lớn dành cho đoàn viên, người lao động bị 

ảnh hưởng bởi dịch bệnh; hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng, trang thiết bị cho lực 

lượng y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch, công nhân, lao động tại các doanh 

nghiệp đang thực hiện “ba tại chỗ”, “một cung đường hai điểm đến”; tặng sổ tiết 

kiệm công đoàn cho con đoàn viên bị mồ côi do Covid-19... với tổng số tiền hỗ 

trợ gần 6 nghìn tỷ đồng, có hơn 10 triệu lượt người thụ hưởng. Đồng thời ban 

hành văn bản về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh 

nghiệp gặp khó khăn, miễn đóng đoàn phí công đoàn đối với đoàn viên bị ảnh 

hưởng do dịch bệnh; phối hợp phát động chương trình “Quỹ Vắc xin phòng 

chống Covid – 19”, “Vắc xin cho công nhân”, vận động đoàn viên, người lao 

động đóng góp ủng hộ Chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng 

bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam phát động…; hỗ trợ kinh phí để công đoàn cơ sở tại các địa 

phương có đông công nhân phối hợp với doanh nghiệp tổ chức phương tiện đón 

công nhân, lao động quay lại doanh nghiệp làm việc khi cả nước bước vào giai 

đoạn hồi phục, ổn định sau khi dịch bệnh được kiểm soát. 

Trước tình hình nhiều đoàn viên, người lao động bị giảm giờ làm việc, 

mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 và tình hình chính trị - 

kinh tế thế giới diễn ra từ cuối năm 2022 đến giữa năm 2023, nhằm chia sẻ khó 

khăn với đoàn viên, người lao động, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ban hành 

Nghị quyết về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, 

chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng đến hết năm 

2023. Các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82 nghìn đoàn viên, người lao 

động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng; dự kiến sẽ có hơn 

                                           
19

 “Tổ An toàn Covid-19”, “Vùng xanh doanh nghiệp”, xe ô tô chuyên chở công nhân; siêu thị 0 đồng; xe buýt 

siêu thị 0 đồng, Túi an sinh xã hội, Túi thuốc cho F0; Suất cơm nghĩa tình hỗ trợ các hộ khó khăn, lực lượng 

phòng chống dịch; Mô hình tư vấn sức khỏe phòng ngừa đại dịch Covid-19; Đội tiếp ứng thực phẩm tận nhà cho 

đoàn viên, người lao động; Đường dây nóng “An sinh công đoàn”; Mô hình đi chợ hộ cho đoàn viên; Mô hình 

“An toàn phòng chống dịch, an toàn sản xuất”... 
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90 nghìn đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ 

trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.   

1.4. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục có nhiều đổi mới, giúp 

nâng cao nhận thức và lòng tin của đoàn viên, người lao động, góp phần xây 

dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh 

Việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động có nhiều đổi mới về nội dung và 

hình thức. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền, vận động truyền thống, các cấp 

công đoàn ứng dụng rộng rãi công nghệ số, đặc biệt là internet và mạng xã hội để 

nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến 

pháp luật, truyền tải thông tin và tăng cường tương tác, chia sẻ, tạo sự gắn kết 

chặt chẽ giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn. Theo thống kê 

chưa đầy đủ, trung bình hàng năm, có trên 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động 

được tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, trang bị kiến thức, kỹ năng 

tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.  

Hoạt động tuyên truyền nhân các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng của 

Đảng, của đất nước, của tổ chức công đoàn
20

 được tổ chức quy mô, ấn tượng, có 

sức lan tỏa mạnh trong đoàn viên, người lao động. Việc triển khai Chỉ thị 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01-KL/TW ngày 

18/5/2021 trong đoàn viên, người lao động được chú trọng, cụ thể hóa tiêu chí 

cho từng nhóm đối tượng để triển khai thực hiện trong các cấp công đoàn. Sau 5 

năm thực hiện, đã xuất hiện hàng vạn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; các cấp 

công đoàn tổ chức tốt hoạt động sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, biểu 

dương, khen thưởng 133 tập thể, cá nhân tiêu biểu cấp Tổng Liên đoàn.  

“Tháng Công nhân” hàng năm được triển khai rộng khắp, thường xuyên 

được đổi mới, hướng về cơ sở với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực trong 

đó có các hoạt động văn hóa thể thao, chăm lo đời sống tinh thần, tri ân người 

lao động, trở thành điểm nhấn quan trọng trong hoạt động công đoàn
21

, là dịp để 

tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công 

đoàn và tinh thần bất diệt của ngày Quốc tế Lao động 01/5. Chương trình Thủ 

tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân nhân Tháng Công nhân được 

duy trì nề nếp, có sức lan tỏa, tạo động lực và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho 

công nhân lao động cả nước, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà 

                                           
20

 Tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp công đoàn nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn 

Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019). Tổng Liên đoàn tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Hồ 

Chí Minh lần thứ ba; phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Công đoàn Việt Nam – 90 năm xây dựng và phát 

triển”.  
21

 Chương trình “Đối thoại tháng 5”, diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt 

động “Cảm ơn người lao động”… 

15



10 

 

nước với giai cấp công nhân, quần chúng lao động.   

Công tác truyền thông về tổ chức Công đoàn có bước chuyển mạnh, nhất 

là từ khi triển khai Chương trình số 01/CTr-TLĐ ngày 28/8/2020 của Ban Chấp 

hành Tổng Liên đoàn về “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam 

đến năm 2023”. Năng lực triển khai công tác truyền thông của cán bộ công đoàn 

được nâng lên; việc đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm truyền thông được chú 

trọng. Nhiều chương trình, sự kiện, hoạt động truyền thông có hiệu quả, lan tỏa 

sâu rộng trong đoàn viên, người lao động và xã hội
22

, đã quan tâm mời một số 

văn nghệ sĩ nổi tiếng tham gia các hoạt động truyền thông, góp phần quảng bá 

hình ảnh của tổ chức công đoàn, từng bước đẩy lùi thông tin xấu độc, xuyên tạc 

về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn. Trong nhiệm kỳ, đã triển khai sâu 

rộng việc học tập, quán triệt, cung cấp thông tin về tình hình, bối cảnh mới, 

những thách thức đặt ra với tổ chức Công đoàn, tình hình an ninh trong công 

nhân; việc các tổ chức phản động, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng, lôi kéo công 

nhân thực hiện các hành vi trái pháp luật, ngừng việc tập thể, gây phức tạp an 

ninh, trật tự xã hội; vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đối 

tượng không thiện chí, đồng thời nâng cao cảnh giác cách mạng cho cán bộ, 

đoàn viên, người lao động trong bối cảnh mới.   

Các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, vận động tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, ma 

tuý và tệ nạn xã hội trong đoàn viên, người lao động; quan tâm nắm tình hình, 

phát hiện ngăn chặn âm mưu, hoạt động lôi kéo, kích động công nhân phá hoại 

của các thế lực thù địch. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai sâu rộng, đạt kết quả 

quan trọng, giảm thiểu các hành vi chống phá Công đoàn Việt Nam, chống phá 

Đảng và chế độ nhà nước ta thông qua tổ chức Công đoàn và giai cấp công 

nhân.  

 Hiệu quả chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động cơ 

quan báo chí, xuất bản công đoàn được nâng lên. Công tác phối hợp tuyên 

truyền với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài hệ thống công đoàn 

chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông về tổ chức Công 

đoàn
23

. Việc sắp xếp các cơ quan báo chí công đoàn
24

 được triển khai nghiêm 

túc gắn với nâng cao chất lượng hoạt động.  

                                           
22

 Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo thiết lập chuyên trang Công đoàn Việt Nam trên Báo Lao động để cập nhật, phản 

ánh thông tin hoạt động của 83 liên đoàn lao động địa phương, công đoàn ngành Trung ương và tương đương; 

triển khai thực hiện Đề án 1298/ĐA-TLĐ ngày 29/6/2018 về “Công đoàn Việt Nam tuyên truyền, vận động công 

nhân trên mạng xã hội”, hình thành các trang mạng xã hội của các cấp công đoàn kết hợp thông tin trên Cổng 

thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, các trang thông tin điện tử của tổ chức công đoàn tại các ngành, địa 

phương để lan tỏa thông tin đến đoàn viên, người lao động nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19.   

23
 Từ năm 2022, Tổng Liên đoàn triển khai cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu thực hiện tuyên truyền 

nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn trên báo chí, xuất bản phẩm.  

24
 Theo Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí 

toàn quốc đến năm 2025. 
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Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động học tập nâng 

cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, tác phong 

công nghiệp, kỷ luật lao động tiếp tục được triển khai sâu rộng, xuất hiện một số 

mô hình thực hiện hiệu quả, đạt được những con số đáng khích lệ
25

. Các cấp 

công đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao 

động tại các doanh nghiệp cũng như cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ mọi 

mặt cho đoàn viên, người lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực, đóng góp trực tiếp vào nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn 

mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.  

Công tác xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh 

trong công nhân lao động, nhất là công nhân, lao động khu công nghiệp, khu chế 

xuất được chú trọng
26

. Các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể 

thao, giải trí, kết hợp với tuyên truyền chính sách, pháp luật, thu hút đông đảo 

đoàn viên, người lao động tham gia. Các thiết chế văn hóa cơ sở được phát huy 

tối đa, xuất hiện nhiều mô hình, sân chơi lành mạnh, phục vụ người lao động. 

Tổng Liên đoàn phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình 

gameshow “Giờ thứ 9+”, giới thiệu hình ảnh người công nhân Việt Nam thời kỳ 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tự tin, sáng tạo, có ước mơ, hoài bão, 

khát vọng cống hiến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao bản lĩnh chính 

trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần yêu nước, yêu lao động của công nhân, đáp ứng 

yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước. Góp phần nâng cao văn hóa đọc 

cho công nhân, viên chức, lao động đồng thời phản ánh hiện thực đời sống, việc 

làm, nhu cầu, nguyện vọng của công nhân và hoạt động công đoàn, Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức thành 

công cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân – công đoàn giai đoạn 2021 – 

2023 với gần 500 tiểu thuyết và truyện ngắn của 312 tác giả, có nhiều tác phẩm 

có chất lượng, được dư luận đánh giá cao. Giải Vô địch bóng đá công nhân toàn 

quốc năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức nhận được sự quan tâm, ủng hộ của 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, thu 

hút sự tham gia tích cực của các cấp công đoàn, công nhân, lao động, tạo sân 

                                           
25

 Từng bước thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động hỗ trợ, tạo điều kiện cho công nhân, lao động  

tham gia học tập nâng cao trình độ: đưa nhiệm vụ này vào nghị quyết hội nghị người lao động hoặc vào thỏa ước 

lao động tập thể (có 30.433 đơn vị, doanh nghiệp thực hiện); 27.899 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề 

cho công nhân, lao động; 15.701 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thi tay nghề, thi thợ giỏi; 18.460 đơn vị, doanh 

nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa” phục vụ công nhân; liên 

kết đào tạo nghề cho công nhân, lao động; vận động người sử dụng lao động thực hiện công thức 1/1, người sử 

dụng lao động bỏ ra 01 giờ trong giờ làm việc để công nhân, lao động học tập vẫn trả nguyên lương, công nhân, 

lao động bỏ ra 01 giờ nghỉ của cá nhân để học tập... Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển có hơn 

4,5 triệu lượt tiếp cận thông tin; “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch 

Covid – 19” có hơn 10 triệu lượt tiếp cận thông tin. 
26

  Các mô hình hiệu quả: “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”, “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”, Chương 

trình “Giờ thứ 9” của LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh; chương trình “Sau giờ thứ 8” của LĐLĐ các tỉnh Bắc 

Ninh, Bắc Giang, Đồng Nai; mô hình 3V “Vì công nhân lao động, vì tổ chức công đoàn, vì sự phát triển bền 

vững của doanh nghiệp”, mô hình “Góc văn hóa công nhân” của Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và Công 

đoàn Các khu CN tỉnh Thanh Hóa… 
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chơi lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường sự đoàn kết trong 

công nhân, lao động.  

1.5. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững 

mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị đạt nhiều kết 

quả 

Công tác phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở được 

tập trung, triển khai bằng nhiều giải pháp mới, đạt kết quả quan trọng. Đoàn Chủ 

tịch Tổng Liên đoàn ban hành Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công 

đoàn cơ sở đến hết năm 2023; điều chỉnh chỉ tiêu về kết nạp đoàn viên khi tiến 

hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt 

Nam, đảm bảo phù hợp với mục tiêu theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 

12/6/2021 của Bộ Chính trị, ban hành chính sách tạo động lực thúc đẩy công tác 

phát triển đoàn viên, đảng viên và thành lập công đoàn cơ sở. Trong 5 năm qua, 

đã kết nạp mới 4.460.933 đoàn viên; thành lập 24.320 công đoàn cơ sở. Tính 

đến tháng 6/2023, cả nước có 11.072.214 đoàn viên và 123.129 công đoàn cơ sở 

(tăng hơn 1 triệu đoàn viên và giảm 3.000 công đoàn cơ sở so với đầu nhiệm 

kỳ). Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đoàn viên tiếp tục được triển khai với hơn 7,2 

triệu đoàn viên có thông tin được cập nhật trên hệ thống.  

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng 

hoạt động công đoàn các cấp được quan tâm nhất là ở cấp cơ sở. Kết quả đánh 

giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

ngày càng sát thực tế
27

. Hoạt động của tổ công đoàn trong các loại hình doanh 

nghiệp có chuyển biến mạnh, hướng đến thực chất, góp phần nâng cao chất 

lượng hoạt động công đoàn tại cơ sở.  

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên 

trách công đoàn các cấp tiếp tục được triển khai quyết liệt theo tinh thần Nghị 

quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Quyết định số 212-

QĐ/TW ngày 30/12/2019 về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế 

cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã 

hội cấp tỉnh, cấp huyện” nhằm tiếp tục tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tăng 

cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của công đoàn trong tình hình 

mới
28

.  

                                           
27

   Tỷ lệ CĐCS vững mạnh (năm 2019: hoàn thành tốt nhiệm vụ) bình quân hàng năm đạt từ 77% đến trên 84%. 

Tỷ lệ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại tốt (hoàn thành tốt nhiệm vụ) bình quân hàng năm đạt từ 94% 

đến 98%; số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại trung bình (hoàn thành nhiệm vụ) có xu hướng tăng lên, 

không có đơn vị xếp loại yếu hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. 

28
 Ở cơ quan Tổng Liên đoàn: Đã giảm được 25 đơn vị đầu mối cấp phòng. Khối các công đoàn ngành Trung 

ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã giảm 01 đầu mối trực thuộc Tổng 

Liên đoàn và giảm 47 ban chuyên trách tham mưu giúp việc (bình quân mỗi đơn vị giảm 2,47 đầu mối cấp ban).  
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Công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp 

được triển khai đồng bộ, thường xuyên hơn, đạt một số kết quả quan trọng. Ban 

Chấp hành Tổng Liên đoàn ban hành Nghị quyết số 03/NQ-BCH ngày 

11/01/2019 về công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới và Chương trình 

1563/CTr-TLĐ ngày 09/10/2019 xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở 

ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo các giải pháp cụ thể hóa để thực hiện 

thống nhất, trực tiếp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ chủ 

tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 2.500 lao động trở lên và phân cấp đào 

tạo, bồi dưỡng cho các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành 

trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn 

và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại 

học Tôn Đức Thắng đầu tư xây dựng một số chuyên đề lớn, tổ chức đào tạo, lý 

luận nghiệp vụ công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn, trọng tâm là công đoàn 

cơ sở. Trong nhiệm kỳ, đã cử đi đào tạo hơn 4.000 lượt cán bộ công đoàn; có 

hơn 2,2 triệu lượt cán bộ công đoàn được tập huấn, bồi dưỡng về lý luận nghiệp 

vụ công tác công đoàn (gấp 1,6 lần so với nhiệm kỳ trước), trong đó cán bộ công 

đoàn cơ sở chiếm hơn 75%.  

Công đoàn phối hợp hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành chức năng, các 

tổ chức chính trị - xã hội thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội theo Quyết 

định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; phát huy trí tuệ, trách 

nhiệm của cán bộ, đoàn viên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền trong sạch vững mạnh theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 

của Bộ Chính trị. Công đoàn tích cực tham mưu với cấp uỷ đảng cùng cấp chuẩn 

bị, giới thiệu nhân sự cán bộ chủ chốt của tổ chức công đoàn tham gia cấp ủy, 

đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu Quốc hội khóa XV; tổ chức đợt 

sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, phổ biến, lấy ý kiến của công nhân, viên chức, 

lao động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp, văn 

kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với hơn 632 nghìn lượt ý 

kiến góp ý, trong đó có nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm
29

. Công 

đoàn là tổ chức tiên phong trong hệ thống chính trị tích cực tham gia xây dựng, 

chỉnh đốn và bảo vệ Đảng; đấu tranh phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa”; kiên trì, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng.  

Các cấp công đoàn tích cực tham gia cải cách hành chính, xây dựng chính 

sách – pháp luật, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện 

chính sách, pháp luật, tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể chính trị triển khai các hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên, 

                                           
29

 Tổng Liên đoàn tổ chức 03 hội thảo toàn quốc lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ công 

đoàn xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng; 01 cuộc thi trực tuyến 2 giai đoạn chào mừng bầu cử đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với hơn 500 nghìn lượt cán bộ công đoàn, đoàn 

viên, CNVCLĐ tham gia, hơn 10 nghìn bài viết, hình ảnh tích cực được đăng tải, tuyên truyền trên mạng xã hội.   
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hội viên, tạo sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động của từng tổ 

chức, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.  

Các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã triển 

khai nhiều giải pháp phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, 

xem xét kết nạp. Từ năm 2018 đến nay, các công đoàn cơ sở đã giới thiệu được 

hơn 700 nghìn đoàn viên ưu tú (tăng 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước), hoàn thành 

vượt chỉ tiêu của Nghị quyết. Số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng 

sản Việt Nam là gần 400 nghìn đoàn viên (tăng 1,4 lần so với nhiệm kỳ trước), 

trong đó tỉ lệ đoàn viên ưu tú ngoài khu vực nhà nước là hơn 11%. Lần đầu tiên 

Tổng Liên đoàn tổ chức biểu dương 90 cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở 

tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng.  

1.6. Phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, tiếp tục đổi 

mới về nội dung, hình thức, bám sát thực tiễn 

Các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn phát động ngày càng thu 

hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, góp phần thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và phát triển kinh tế - xã 

hội đất nước. Việc phát động, triển khai các phong trào thi đua có đổi mới, đặc 

biệt là công tác đôn đốc, kiểm tra, ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá. 

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” tiếp tục phát huy vai trò, 

nòng cốt trong các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn, được các cấp công 

đoàn cụ thể hóa sát với thực tiễn trong tình hình mới. Giai đoạn 2018-2023, đã 

có 2.889.318  sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp mới mang lại giá trị làm lợi 

163.724 tỷ đồng, Tổng Liên đoàn đã tặng thưởng 5.233 Bằng Lao động sáng tạo. 

Các phong trào thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh- Sạch- 

Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa, thể thao” tiếp tục được đổi 

mới về cách thức triển khai, sát với điều kiện thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp. Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động 

của tổ chức Công đoàn” được phát động cùng với việc ban hành “Giải thưởng 

Nguyễn Văn Linh” tạo động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ công đoàn cả nước 

phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và sự tâm huyết, đóng góp cho sự lớn mạnh của tổ 

chức Công đoàn. Việc phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức 

nói không với tiêu cực” gắn với phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ 

tốt” được cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng tích cực, tăng cường sự tham 

gia của công đoàn trong tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ cụ thể của chương 

trình tổng thể cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, 

chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát 

triển, liêm chính, phục vụ nhân dân.  

Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư và phong trào thi đua 

“Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng 

đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tổ chức Công đoàn triển 

khai phong trào “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, 

quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, cụ thể hóa bằng Chương trình “75 
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nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” và Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ 

lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” với nhiều đổi 

mới về cách thức, biện pháp thực hiện, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông 

tin, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động trực tiếp tham gia, đã thể hiện 

vai trò của tổ chức Công đoàn, đóng góp tích cực trong việc phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội.  

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Nghị quyết 

chuyên đề về “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên 

chức, lao động và hoạt động công đoàn”. Nghị quyết được các cấp công đoàn cụ 

thể hóa một cách sáng tạo, linh hoạt phù hợp với thực tiễn, tập trung hướng tới 

cơ sở và trực tiếp là đoàn viên, người lao động, đã có nhiều tác động tích cực, 

góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua. Hoạt động của cụm, khối thi 

đua công đoàn các cấp ngày càng đi vào nền nếp; việc đánh giá, sơ kết, tổng kết 

phong trào thi đua được chú trọng. 

Công tác khen thưởng có chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào thực chất, 

hướng tới kịp thời, công khai, minh bạch. Tỉ lệ công nhân, lao động trực tiếp được 

khen thưởng đạt 15%, tăng 3% so với nhiệm kỳ trước. Các hoạt động tôn vinh, 

nhân rộng điển hình tiên tiến được tăng cường, nâng cao chất lượng, tạo hiệu ứng 

lan tỏa tích cực và ngày càng sâu rộng. Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên 

chức, lao động lần thứ X đã tôn vinh 450 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; trao 

tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV cho 167 công nhân lao động; các 

chương trình “Tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu”, “Vinh quang 

Việt Nam”, “Bảng xếp hạng doanh nghiệp vì người lao động” đã ghi nhận, khen 

thưởng hàng trăm tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc tiêu 

biểu. 

1.7. Hoạt động nữ công tiếp tục được đổi mới, có chuyển biến tích cực 

Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chương trình, chiến lược của Chính 

phủ liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em được cụ 

thể hóa triển khai đến các cấp công đoàn. Tích cực tham gia xây dựng và kiểm 

tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật, đề xuất, kiến nghị chính 

sách đặc thù bảo đảm quyền lợi lao động nữ, tập trung vào lĩnh vực việc làm, 

đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, nâng lương, nâng bậc, chế độ thai sản, hỗ 

trợ nuôi con nhỏ, chăm lo cho con đoàn viên, người lao động bị ảnh  hưởng bởi 

đại dịch Covid-19
30

... Các hoạt động cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dạy và 

học tập của con công nhân, viên chức, lao động tiếp tục được triển khai, đặc biệt 

chính sách về nhà trẻ mẫu giáo cho con công nhân, lao động các khu công 

                                           
30

 Các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành 36.890 cuộc kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ; tổ chức đối thoại về thực hiện chính sách lao động nữ và các 

vấn đề lao động nữ quan tâm. Ban hành chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi là con công nhân lao động do cha/mẹ tử 

vong vì Covid-19 (Quyết định số 3345/ QĐ-TLĐ ngày 11/10/2021) bằng “Sổ tiết kiệm công đoàn Việt Nam”. 

Tính đến tháng 2/2023 đã trao 717 số tiết kiệm công đoàn (trong đó 684 sổ 10 triệu đồng và 33 sổ 20 triệu đồng) 
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nghiệp có chuyển biến tích cực từ nỗ lực của các cấp công đoàn
31

.  

Việc thành lập, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban 

nữ công quần chúng được đẩy mạnh, kết quả thành lập ban nữ công công đoàn 

cơ sở khu vực nhà nước đạt 100%, khu vực ngoài nhà nước đạt tỷ lệ trên 80% 

(vượt chỉ tiêu hơn 10%).  Hiện nay, cả nước có 78.896 ban nữ công quần chúng, 

tăng hơn 7.700 ban nữ công quần chúng so với đầu nhiệm kỳ. Các hoạt động 

chăm lo cho nữ đoàn viên, người lao động, xây dựng gia đình công nhân, viên 

chức, lao động no ấm, tiến bộ, hạnh phúc như: Biểu dương gia đình công nhân, 

viên chức, lao động tiêu biểu, mô hình “Sức khỏe của bạn”, “Lễ cưới tập thể”, 

“Phòng vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc” “Trại hè cho con công nhân, lao động”, 

“Tuyên dương con đoàn viên, người lao động học giỏi, rèn luyện tốt” được quan 

tâm, phát triển nhân rộng
32

. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 

trong nữ đoàn viên, người lao động được đổi mới, bám sát với thực tiễn, nội 

dung, tiêu chí của phong trào được cụ thể hóa phù hợp với từng khu vực, ngành, 

nghề, đơn vị, thu hút đông đảo nữ đoàn viên, người lao động tham gia. Hàng 

năm có trên 95% nữ đoàn viên đăng ký, có trên 92% nữ đoàn viên đạt danh hiệu 

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.  

Thúc đẩy các giải pháp đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối 

với phụ nữ và trẻ em đã tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm của các cấp công đoàn, công nhân, viên chức, lao động về bình 

đẳng giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nữ công nhân, viên chức, lao động phát 

triển về mọi mặt, nhất là tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý của tổ chức công 

đoàn tăng lên, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ. Chương 

trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được 

các cấp công đoàn tích cực cụ thể hóa, nhiều nội dung quan trọng được lồng 

ghép với hoạt động nữ công công đoàn đạt hiệu quả cao. 

1.8. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của tổ chức công đoàn được 

tăng cường, linh hoạt, thích ứng với tình hình mới, theo đúng chủ trương, 

đường lối đối ngoại, chính sách của Đảng, Nhà nước  

Công đoàn Việt Nam đã quán triệt, triển khai nghiêm túc chủ trương, 

đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

                                           
31

 Tham mưu đề xuất Đề án 404 của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục khu 

vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020”, Chỉ thị số 09/CT-CP ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. 

Thúc đẩy tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về quy 

định chính sách phát triển giáo dục mầm non; đến nay đã có 50/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện chính sách hỗ trợ 

giáo viên mầm non và chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại 

khu công nghiệp.  

32
 Trong nhiệm kỳ, đã có 11.943.671 lượt CNVCLĐ được truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch 

hóa gia đình; 10.849.227 lượt CNVCLĐ được khám sức khỏe định kỳ, khám siêu âm, xét nghiệm tổng quát… 

theo quy định, trong đó có 5.647.209 lượt lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản; số lao động nữ được hỗ 

trợ điều trị sau khi khám sức khỏe định kỳ là 583.423 người.; tổng số có có 1.379 phòng vắt, trữ  sữa được lắp 

đặt tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc 9 công đoàn ngành và 46 tỉnh, thành phố trên cả nước. 
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và quản lý hoạt động đối ngoại được thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống 

theo quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại. 

Công đoàn Việt Nam đã chủ động tham gia, đóng góp tích cực trong các 

diễn đàn quốc tế, các hoạt động công đoàn quốc tế theo cơ chế đa phương
33

. 

Tham gia có trách nhiệm trong thực hiện các nghĩa vụ quốc tế; phát huy được 

vai trò quan trọng trong Liên hiệp Công đoàn Thế giới. Hiệu quả hợp tác với các 

tổ chức công đoàn khu vực và quốc tế, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các 

tổ chức phi chính phủ được nâng cao. Một số công đoàn ngành trung ương tham 

gia ngày càng sâu vào hoạt động của các công đoàn ngành, nghề quốc tế, nhận 

được sự đánh giá cao.  

Các hoạt động đối ngoại song phương được thực hiện hiệu quả đã góp 

phần củng cố, duy trì, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống 

với công đoàn các nước, đồng thời từng bước mở rộng quan hệ với các đối tác 

mới, khôi phục các mối quan hệ bị gián đoạn. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức thành 

công các đoàn cấp cao của Tổng Liên đoàn thăm song phương các đối tác quốc 

tế; tổ chức đón chu đáo, trang trọng các đoàn đại biểu của các trung tâm công 

đoàn quốc gia
34

. Hoạt động trao đổi đoàn ở cấp công đoàn ngành Trung ương, 

Liên đoàn Lao động các địa phương đóng góp quan trọng vào thành công chung 

của công tác đối ngoại. 

Trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hoạt động đối ngoại 

Công đoàn Việt Nam đã được triển khai bằng các hình thức linh hoạt, như: tổ 

chức các cuộc hội đàm trực tuyến cấp cao và hội thảo trực tuyến với Trung ương 

                                           
33

 Trong đó, đã tổ chức thành công các đoàn cấp cao của Tổng Liên đoàn tham gia các diễn đàn đa phương quan 

trọng như: Đại hội Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) lần thứ 18 tại Ý năm 2022, tại Hội nghị đồng chí Chủ 

tịch Tổng Liên đoàn đã được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch, tiếp tục thể hiện được uy tín, vai trò của Công 

đoàn Việt Nam trong phong trào công đoàn thế giới; Hội nghị Hội đồng Chủ tịch WFTU lần thứ nhất năm 2023; 

Đại hội Tổng Công đoàn Quốc tế (ITUC) lần thứ 5 tại Úc năm 2022; Hội nghị Lao động quốc tế (ILC) do Tổ 

chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức tại Thụy Sỹ các năm 2022, 2023; Hội nghị Lao động Quốc tế Khu vực 

Châu Á - Thái Bình Dương tại Singapore năm 2022;… Lãnh đạo Tổng Liên đoàn tiếp, làm việc với nhiều tổ 

chức công đoàn quốc tế, khu vực, các đối tác quốc tế quan trọng, như Tổng giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế 

(ILO), Giám đốc Văn phòng ILO khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Giám đốc Văn phòng ILO tại Hà Nội; đại 

diện Tổng Công đoàn Quốc tế (ITUC), Mạng lưới công đoàn toàn cầu (UNI) khu vực Châu Á - Thái Bình 

Dương,... 
34

 Trong đó, đã tổ chức thành công các đoàn cấp cao, như: Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn thăm, làm việc với 

Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (LFTU) năm 2019; Trung tâm Những người Lao động Cuba (CTC) năm 

2022; Tổng Công đoàn Thụy Điển (LO), Mặt trận Công nhân Chiến đấu Hy Lạp (PAME) và Công đoàn Mỏ 

Nam Phi (NUM) trong năm 2023. Các đồng chí Phó Chủ tịch thăm và làm việc với Trung ương Liên hiệp Công 

đoàn Lào (LFTU) và ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028, Tổng Công hội Trung Quốc, Liên hiệp Công 

đoàn Hàn Quốc (FKTU) và Tổng Công đoàn Áo (OGB) trong năm 2023; Liên hiệp Công đoàn Đức (DGB) năm 

2022. Năm 2022 đã tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký 

hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – 

Campuchia năm 2022; đón đoàn Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào vào thăm, làm việc và tổ chức 

hội nghị sơ kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bên; đón đoàn Chủ tịch Liên minh Liên hiệp Công đoàn 

Quốc gia Campuchia (NACC). Năm 2023 đã đón Chủ tịch Trung tâm Những người Lao động Cu Ba, đoàn đại 

biểu Tổng Liên đoàn Lao động Pháp, đoàn đại biểu Đại hội Công đoàn Singapore… Tổ chức các lớp tập huấn về 

kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động công đoàn cho cán bộ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào và một số trung 

tâm công đoàn quốc gia của Campuchia. 
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Liên hiệp Công đoàn Lào, Tổng Công hội Trung Quốc, Công đoàn Thiên chúa 

giáo Hà Lan, Trung tâm Những người Lao động Cu Ba, Liên hiệp Công đoàn 

Belarus..., qua đó tiếp tục phát huy hiệu quả trong thúc đẩy, củng cố các quan hệ 

song phương. 

Công tác vận động, tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ, hợp tác về kỹ thuật, tài 

chính, kinh nghiệm của đối tác quốc tế đạt nhiều kết quả, góp phần đổi mới nội 

dung và phương thức hoạt động công đoàn.  

Công tác nghiên cứu về phong trào công nhân và công đoàn quốc tế được 

quan tâm, có nhiều đề tài nghiên cứu phục vụ các đề án quan trọng. Ban Chấp 

hành Tổng Liên đoàn đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-TLĐ ngày 11/02/2022 

về Công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, xác định 

những vấn đề then chốt trong quan hệ quốc tế, nghiên cứu thí điểm tập hợp, hỗ 

trợ, bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam làm việc hợp pháp tại nước 

ngoài. Công tác thông tin đối ngoại có chuyển biến tích cực. Công tác tập huấn, 

nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác đối ngoại được 

quan tâm với nhiều hình thức đa dạng.  

1.9. Công tác quản lý tài chính, tài sản được quan tâm, tạo nguồn lực 

để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn 

Các cấp công đoàn chủ động từng bước đổi mới công tác tài chính theo 

định hướng, chú trọng hiệu quả, công khai minh bạch và phù hợp với quy định 

của pháp luật. Tổng Liên đoàn đã ban hành nhiều văn bản trong lĩnh vực tài 

chính, đặc biệt là chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp áp dụng cho các cấp 

công đoàn và triển khai mới hệ thống phần mềm kế toán công đoàn trên toàn 

quốc. Đẩy mạnh nhiều giải pháp quản lý thu kinh phí công đoàn hiệu quả
35

, thu 

đoàn phí công đoàn có chuyển biến tích cực
36

. Phân phối và sử dụng nguồn tài 

chính công đoàn được thực hiện minh bạch, theo hướng tăng dần cho công đoàn 

cấp dưới
37

, đặc biệt là công đoàn cơ sở, giảm dần tương ứng tại cấp trên cơ sở
38

. 

Dự toán chi tài chính công đoàn giao từ năm 2022 đã nâng tỷ lệ kinh phí công 

đoàn cơ sở được sử dụng (lên đến 75% tổng số thu kinh phí công đoàn), vượt 

                                           
35

 So với số thực hiện năm trước, năm 2019 tăng 14,69%, năm 2020 tăng 5,65%, năm 2021 tăng 1,71%, năm 

2022 tăng 13,05%. 

36
 So với số thực hiện năm trước, năm 2019 tăng 10,36%, năm 2020 tăng 6,48%, năm 2021 tăng 1,71% do thực 

hiện chính sách miễn đóng đoàn phí công đoàn đối với đoàn viên bị ảnh hưởng do Covid-19, năm 2022 tăng 

11,21%. 

37
 Giai đoạn 2018-2021: Tổng chi tài chính công đoàn tăng bình quân 10,6%/năm. Nguồn chi tập trung nhiều về 

cơ sở, cụ thể: chi tại cấp công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chiếm tỷ trọng bình quân 90% tổng 

chi hàng năm của các cấp công đoàn. Trong đó: chi hoạt động phong trào chiếm tỷ trọng bình quân 74,2% trong 

tổng chi công đoàn, tăng bình quân 15%/năm. 

38
 Tỷ trọng chi bình quân 5 năm của công đoàn cơ sở là 75,37%; trong đó năm 2018: 74%, năm 2019: 77%, năm 

2020: 78%, năm 2020: giảm xuống 71% do tăng chi tại cấp trên cơ sở để chăm lo cho đoàn viên, người lao động 

bị ảnh hưởng bởi Covid-19; năm 2022: chiếm 77% tổng số chi tài chính công đoàn.  
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trước 3 năm theo tinh thần Nghị quyết số 7b/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng 

Liên đoàn.  

Việc công khai tài chính công đoàn được các cấp công đoàn triển khai 

theo quy định. Nhiều công đoàn cơ sở có đông đoàn viên, người lao động đã 

thực hiện tốt nhiệm vụ công khai tài chính, tạo điều kiện để đoàn viên kiểm tra, 

giám sát việc điều hành hoạt động của ban chấp hành và tình hình thu, chi của 

công đoàn cơ sở. 

Cơ chế tài chính lĩnh vực sự nghiệp, kinh tế công đoàn tiếp tục đổi mới. 

Việc sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp của tổ chức 

công đoàn được các cấp công đoàn tích cực triển khai theo đúng tinh thần Nghị 

quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017
39

; hoàn thành một bước việc sắp xếp các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo xây dựng phương án tự chủ đối với 51 nhà 

văn hóa, cung văn hóa lao động trực thuộc tổ chức công đoàn. Chủ động rà soát 

tài chính, tài sản và công tác quản lý các doanh nghiệp công đoàn theo quy định 

pháp luật
40

. Xây dựng Đề án tổng thể chuyển đổi, sắp xếp doanh nghiệp của 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2022-2028 để báo cáo cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

Công tác quản lý tài sản công đoàn ngày càng chặt chẽ. Việc sắp xếp, xử 

lý tài sản công được quan tâm, đến quý III/2023 đã hoàn thành cơ bản việc kiểm 

tra, thiết lập biên bản kiểm tra hiện trạng toàn bộ cơ sở nhà, đất của tổ chức công 

đoàn tại 63/63 tỉnh, thành phố
41

. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chú 

trọng, nguồn vốn xây dựng cơ bản đã được bố trí tập trung, sử dụng hiệu quả, 

cân đối giữa nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ, nguồn tài chính công đoàn tích 

lũy và các nguồn khác. Lần đầu tiên Tổng Liên đoàn đã xây dựng và phê duyệt 

được Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tổ chức Công đoàn giai đoạn 2021 – 

2025 từ nguồn ngân sách Nhà nước, tài chính công đoàn và các nguồn vốn hợp 

pháp khác. 

1.10. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần xây dựng 

tổ chức Công đoàn vững mạnh 

Nhận thức của các cấp công đoàn đối với công tác kiểm tra, giám sát được 

nâng lên. Bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện cơ bản các quy định, quy chế, hướng dẫn 

                                           
39

 Tính đến hết tháng 6/2023: Tổng Liên đoàn đang quản lý và chỉ đạo hoạt động của 12 đơn vị sự nghiệp công 

đoàn, trong đó: đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn 10 đơn vị; chuyển 02 đơn vị sự nghiệp công lập về 

trực thuộc ban. Đã giải thể 06 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn (gồm 03 trường Trung cấp, 

01Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, 02 Trung tâm Giới thiệu việc làm) và 01 tạp chí; Giải thể và chuyển đổi 12 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố và công đoàn ngành Trung ương. 

40
 Hoàn thành việc sắp xếp, chuyển đổi 58/80 doanh nghiệp thuộc diện phải chuyển đổi sắp xếp, đạt tỷ lệ 72,5% 

kế hoạch.  

41
 Tổ chức Công đoàn hiện đang quản lý, sử dụng 598 cơ sở nhà đất. Trong đó: Theo mục đích sử dụng: Đất trụ 

sở cơ quan, tổ chức là 375 cơ sở; Đất đơn vị sự nghiệp công đoàn là 171 cơ sở; Đất doanh nghiệp công đoàn 

quản lý, sử dụng: 52 cơ sở; có 408 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
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về công tác kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã có những 

đổi mới về nội dung, phương thức trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh kiểm tra 

cùng cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát cấp dưới; lựa chọn nội dung kiểm tra phù 

hợp, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát những định hướng lớn của Tổng Liên 

đoàn, gắn với tình hình cụ thể ở mỗi cấp công đoàn; bảo đảm nguyên tắc và quy 

trình kiểm tra
42

, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, sai sót trong hoạt động của 

công đoàn.  

Công tác giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, giám sát tài chính công 

đoàn được tăng cường; thông quá giám sát, đã khuyến cáo, chấn chỉnh nhiều 

thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản.  

Nhiệm kỳ qua, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã kiểm tra 890.432 

cuộc, giám sát 166.263 cuộc, giải quyết 3.741 đơn khiếu nại, 248 đơn tố cáo, can 

thiệp cho 5.950 người được trở lại làm việc, 1.168 người được hạ mức kỷ luật, 

hơn 27 nghìn người được giải quyết về lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp, trợ cấp thôi việc; tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là hơn 113 tỷ đồng; kiến 

nghị xử lý kỷ luật theo thẩm quyền và tham mưu xử lý kỷ luật 155 tập thể
43

, 169 

cán bộ
44

, 237 đoàn viên công đoàn
45

; kiến nghị truy nộp gần 1.073 tỉ đồng tài 

chính công đoàn.  

Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã tham mưu ban chấp hành, đề xuất 

Đoàn Chủ tịch, ban thường vụ công đoàn nhiều nội dung, giải pháp kịp thời, 

thiết thực, góp phần cùng Đảng, Nhà nước đẩy mạnh công cuộc phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

được triển khai thường xuyên, được lồng ghép vào các nội dung kiểm tra, giám 

sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn. Phát 

hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong tổ chức công đoàn. 

Công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ ủy ban kiểm 

tra công đoàn các cấp được quan tâm, triển khai thường xuyên
46

.  

Hoạt động của ủy ban kiểm tra đã có đóng góp quan trọng trong việc bảo 

vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, trong xây dựng tổ 

chức công đoàn vững mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng 

phí.  

                                           
42

 Tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, đặc biệt là kiểm tra, giám sát về chi hỗ trợ cho đoàn viên, 

người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 100% Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, 

Công đoàn ngành trung ương và tương đương và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tiến hành kiểm tra tài 

chính cùng cấp; kiểm tra công tác tài chính công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước... 
43

 119 trường họp khiển trách, 30 trường hợp cảnh cáo, 06 trường hợp giải tán.  
44

 90 trường hợp khiển trách, 38 trường hợp cảnh cáo, 02 trường hợp hạ bậc lương, 34 trường hợp cách chức, 04 

trường hợp khai trừ khỏi tổ chức công đoàn và 01 trường hợp buộc thôi việc. 
45

 165 trường hợp khiển trách, 55 trường hợp cảnh cáo, 17 trường hợp khai trừ khỏi tổ chức Công đoàn.  
46

 Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho gần 400 nghìn lượt cán bộ 

ủy ban kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn đã biên soạn tài liệu và tổ chức 02 đợt tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ và 01 đợt đào tạo ngắn hạn cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở công đoàn cấp 

tỉnh, TP, ngành trung ương và tương đương. Công đoàn các cấp tổ chức tập huấn hàng năm cho cán bộ làm 

công tác kiểm tra ở cấp mình và cấp dưới. 
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1.11. Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục có những đổi mới  

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn 

các cấp phát huy đầy đủ hơn vai trò, trách nhiệm trước đoàn viên, người lao 

động; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc theo hướng dân chủ, 

tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu; linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động, đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Bước đầu đổi mới 

việc ban hành văn bản chỉ đạo theo hướng tăng cường tính định hướng, định 

lượng, quan tâm những vấn đề cụ thể, cấp thiết của đoàn viên, người lao động, 

tạo chuyển biến trong tổ chức thực hiện, được đoàn viên, người lao động và xã 

hội ghi nhận.  

Trên cơ sở nghiên cứu, tham mưu của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn, Bộ 

Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về "Đổi mới tổ 

chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới". Nghị quyết ra 

đời cùng với thời điểm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII 

là cơ sở quan trọng định hướng phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam đến năm 

2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã ban 

hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02 gắn với thực hiện Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
47

 với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Đến nay, 

nhiều đề án, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đã được ban hành và tổ 

chức thực hiện, bước đầu đạt kết quả. Kể từ khi Nghị quyết được ban hành, hoạt 

động công đoàn tiếp tục có nhiều đổi mới, hướng tới thực chất và mang lại nhiều 

quyền lợi hơn cho đoàn viên, người lao động; nhận được sự quan tâm sâu sắc hơn 

của các cấp ủy, chính quyền.  

Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công nhân, công đoàn, 

hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức công đoàn tiếp tục được đầu tư, có 

bước phát triển. Nhiều sản phẩm nghiên cứu về công nhân, công đoàn được 

nâng cao về chất lượng, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng chủ 

trương, chính sách, nhận diện các vấn đề thực tiễn để đổi mới nội dung, phương 

thức hoạt động công đoàn. Các cấp công đoàn chú trọng thực hiện cải cách hành 

chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong một số lĩnh vực của hoạt 

động công đoàn, thích ứng với bối cảnh tình hình mới. Chất lượng các hội nghị, 

hội thảo được cải thiện, hình thức hội nghị trực tuyến dần trở nên phổ biến.  

Các quy chế, chương trình phối hợp giữa tổ chức công đoàn với Chính 
phủ, các ban, bộ ngành, đoàn thể trung ương, cấp ủy, chính quyền tại địa 
phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được tăng cường, phát huy tốt, góp phần 
tạo sự quan tâm chỉ đạo đồng bộ, kịp thời, nâng cao hiệu quả hoạt động công 
đoàn.  

Công tác chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp, kinh tế công đoàn có đổi mới, 
thường xuyên và kịp thời hơn. Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, báo chí, 

                                           
47

 Chương trình hành động số 02/CTr-BCH ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.  
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xuất bản, nhà khách ngày càng có nhiều đóng góp hơn cho sự lớn mạnh của tổ 
chức Công đoàn. Một số đơn vị kinh tế công đoàn có nhiều đổi mới, nâng cao 
hiệu quả hoạt động.  

Đánh giá chung, năm năm qua, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, 
thách thức so với dự báo song với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn 
viên, người lao động, hoạt động công đoàn tiếp tục có bước chuyển quan trọng, 
nhất là trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
đoàn viên, người lao động. Quy mô tổ chức được mở rộng, chất lượng một số 
mặt công tác được nâng lên, đã chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa, 
được đoàn viên, người lao động, cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động 
ghi nhận, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Công đoàn Việt Nam trong 
đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, 
người lao động, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển và đổi mới đất 
nước.  Cùng với sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân được 
bổ sung về số lượng, nâng cao về chất lượng, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm vững chắc vai trò lãnh đạo, cầm quyền 
của Đảng.  

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân 

2.1. Hạn chế, khuyết điểm 

- Việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính 
đáng của đoàn viên, người lao động có mặt chưa đáp ứng yêu cầu: Quy chế dân 
chủ ở cơ sở chưa được thực hiện tốt ở không ít cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 
nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Vai trò làm chủ của người lao 
động ở nhiều doanh nghiệp còn mờ nhạt; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 
ở một số nơi còn hình thức; tiếng nói của chủ tịch công đoàn cơ sở ở một bộ 
phận doanh nghiệp chưa đủ mạnh. Số lượng thỏa ước lao động tập thể tăng 
nhanh nhưng độ bao phủ chưa rộng, nhiều thỏa ước chất lượng còn thấp.   

- Hoạt động chăm lo việc làm, đời sống cho đoàn viên, người lao động có 
lúc, có nơi chưa kịp thời. Chương trình phúc lợi đoàn viên nhiều nơi triển khai 
còn lúng túng, chưa thực sự hiệu quả. Việc triển khai xây dựng thiết chế công 
đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất chậm tiến độ so với mục tiêu đề ra. 

- Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động học tập nâng 

cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tác 

phong công nghiệp, kỷ luật lao động có nơi chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là khu 

vực ngoài nhà nước. Việc điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội liên quan 

đến đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn chưa được quan tâm đầu 

tư. Việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch nhiều nơi 

chưa chú trọng. Hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên, 

người lao động tại các khu công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.  

- Phong trào thi đua còn dàn trải, phát triển chưa đồng đều ở các khu vực, 

đối tượng; nội dung một số phong trào còn chung chung, không rõ mục tiêu, định 
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lượng; có chương trình, hoạt động còn chạy theo số lượng. Công tác khen thưởng 

có lúc còn nặng về động viên, luân phiên, chia sẻ, chưa trở thành động lực thúc 

đẩy sự phát triển của các phong trào thi đua. Hoạt động cụm, khối thi đua chậm 

đổi mới, chưa tạo được động lực thi đua giữa các đơn vị.  

- Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở chưa tương 

xứng với sự phát triển của doanh nghiệp và lực lượng lao động. Chất lượng hoạt 

động công đoàn các cấp, nhất là cấp cơ sở một số nơi chưa đáp ứng mong đợi 

của người lao động. Quá trình triển khai thực hiện sắp xếp bộ máy theo Quy 

định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư đối với cấp tỉnh, cấp trên 

trực tiếp cơ sở có nơi còn vướng mắc, chưa đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về 

tổ chức bộ máy và biên chế. Việc triển khai thực hiện mô hình ban ghép ở cấp 

tỉnh, ngành còn bộc lộ một số bất cập. Mục tiêu cập nhật dữ liệu đoàn viên và 

đổi thẻ đoàn viên công đoàn đặt ra chưa hoàn thành. Việc giới thiệu, bồi dưỡng 

đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà 

nước còn gặp nhiều khó khăn.  

- Hoạt động nữ công ở một số đơn vị chưa thường xuyên, thiết thực. Việc 

kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng một 

số nơi còn yếu, chưa phát huy vai trò công tác tham mưu tổ chức các hoạt động 

trong nữ công chức, viên chức, công nhân, lao động. 

- Hoạt động đối ngoại có mặt còn chưa theo kịp với sự phát triển của 

Công đoàn Việt Nam và yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng. Công tác tuyên 

truyền, thông tin đối ngoại còn đơn điệu. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết 

thực tiễn về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trên thế giới chưa theo 

kịp với tình hình thực tiễn.  

- Tình trạng thất thu kinh phí, đoàn phí công đoàn tuy có cải thiện nhưng 

vẫn còn khá lớn. Việc thu kinh phí công đoàn qua một tài khoản chưa đạt mục 

tiêu đề ra. Quản lý tài chính, tài sản công đoàn có nơi còn chưa chặt chẽ, theo 

nếp cũ, cá biệt có nơi còn buông lỏng, để xảy ra vi phạm. Việc chỉ đạo sắp xếp 

các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trực thuộc, sắp xếp tài sản công tiến độ 

thực hiện còn chậm.  

- Công tác lãnh đạo hoạt động của ủy ban kiểm tra ở một số nơi chưa được 

quan tâm đúng mức. Chất lượng nhiều cuộc kiểm tra, giám sát còn thấp nên sức răn 

đe, phòng ngừa còn hạn chế. Hoạt động kiểm tra tại một số đơn vị, nhất là cấp cơ 

sở còn hạn chế về chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Một số nơi còn tình trạng đơn thư 

khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết kịp thời; có vụ việc giải quyết còn kéo dài 

gây dư luận không tốt.   

- Trong chỉ đạo, điều hành, còn tình trạng ban hành một số văn bản chỉ 

đạo chưa sát thực tế, sửa đổi nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn. Việc phân 

cấp, phân quyền chưa phù hợp, triệt để, còn họp hành nhiều. Cơ chế phối hợp 

thực hiện nhiệm vụ giữa công đoàn ngành và công đoàn địa phương chưa hiệu 

quả. Sự gắn kết hỗ trợ giữa công đoàn cấp trên và cấp dưới nhiều nơi chưa chặt 
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chẽ. Một số chủ trương của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra 

chậm được cụ thể hóa hoặc được cụ thể hóa nhưng việc quán triệt chưa đầy đủ. 

04 chỉ tiêu đề ra chưa hoàn thành
48

.  

2.2. Nguyên nhân 

Nguyên nhân khách quan:  

- Ảnh hưởng của tình hình kinh tế - xã hội thế giới và trong nước, các vấn 

đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19 

đến việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động, sự phát triển nhanh và tác 

động từ mặt trái của mạng xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

- Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò của tổ chức 

công đoàn chưa đầy đủ; có lúc, có nơi công tác lãnh đạo vận động công nhân và 

hoạt động công đoàn còn chưa được quan tâm đúng mức. Công tác quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực lao động còn nhiều bất cập; tình trạng vi phạm pháp luật của 

người sử dụng lao động đối với người lao động còn xảy ra ở nhiều doanh 

nghiệp, đơn vị. Sự quan tâm, phối hợp cộng tác và tạo điều kiện đối với hoạt 

động công đoàn của một bộ phận người sử dụng lao động còn hạn chế.  

- Tình hình quan hệ lao động ngày càng đa dạng, phức tạp; hệ thống chính 

sách, pháp luật về lao động, công đoàn thay đổi nhanh chóng với nhiều quy định 

mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các cấp công đoàn trong việc thực hiện 

nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động. 

-  Một số cơ chế quản lý mới hình thành hoặc chưa đồng bộ dẫn đến công 

tác tổ chức thực hiện còn vướng mắc trong thực tiễn. Một số chính sách, pháp 

luật liên quan đến đoàn viên, người lao động chậm ban hành. Việc phân cấp 

quản lý về tổ chức, cán bộ chưa phù hợp với đặc thù của công đoàn. Nhiệm vụ 

giữa các cấp công đoàn còn chồng chéo, dàn trải. Mô hình tổ chức công đoàn 

còn bộc lộ một số bất cập.  

- Nhận thức về công đoàn của một bộ phận người lao động chưa đầy đủ. 

Đời sống phần lớn người lao động còn gặp khó khăn, chịu áp lực về thu nhập, 

việc làm nên chưa quan tâm đến việc gia nhập, tham gia hoạt động công đoàn; 

một số trường hợp dễ bị đối tượng xấu lôi kéo, kích động, ảnh hưởng đến hoạt 

động của doanh nghiệp, gây bất ổn về kinh tế, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 

hội.  

 Nguyên nhân chủ quan:  

- Việc cụ thể hóa một số chuyên đề theo Nghị quyết Đại hội XII Công 
đoàn Việt Nam còn chậm; quá trình thực hiện có lĩnh vực chưa quyết liệt, thiếu 
sáng tạo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc của công đoàn 
cấp trên đối với cấp dưới có nơi chưa kịp thời, thiếu thường xuyên.  
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- Một bộ phận cán bộ công đoàn chậm đổi mới tư duy, năng lực còn hạn 
chế, chưa thật sự tâm huyết, trách nhiệm với hoạt động công đoàn. Đội ngũ cán 
bộ công đoàn chuyên trách thiếu, nhiều biến động, ở cấp cơ sở chủ yếu kiêm 
nhiệm, hưởng lương của doanh nghiệp, thường xuyên thay đổi trong khi công 
tác tập huấn, bồi dưỡng còn hạn chế.  

- Công tác tham mưu với cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động 
công đoàn và phối hợp với chính quyền trong triển khai các văn bản quy định 
mới, các hoạt động chăm lo, đại diện cho đoàn viên, người lao động có lúc, có 
nơi thiếu chủ động, chưa hiệu quả.  

- Việc chấp hành các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chủ 
trương, chỉ đạo của công đoàn cấp trên có nơi chưa thực hiện nghiêm. Kỷ cương, 
kỷ luật trong tổ chức và hoạt động công đoàn chưa được đề cao.  

- Một số công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở chưa làm tốt việc đi 
sâu, đi sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tập hợp, lấy ý kiến trong cán bộ công 
đoàn, đoàn viên, người lao động để góp ý xây dựng chính sách, pháp luật liên 
quan đến người lao động, hoạt động công đoàn. Việc nắm tình hình đoàn viên, 
người lao động và doanh nghiệp có nơi chưa chắc, thiếu thường xuyên. 

Các nguyên nhân khách quan, chủ quan nêu trên tác động đến tất cả các 
hạn chế, khuyết điểm của hoạt động công đoàn, phong trào công nhân, viên 
chức, lao động nhiệm kỳ 2018 – 2023, trong đó có việc không hoàn thành 04 chỉ 
tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra

49
, trong đó: 

- Đối với 3 chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và 
tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước: nguyên nhân chính 
được xác định là trong các năm từ 2020 – 2022, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, 
tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, các doanh nghiệp tập trung vào công 
tác phòng, chống dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, phải giải thể, 
phá sản. Trong thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội, đã làm gián đoạn các 
hoạt động công đoàn trong đó có hoạt động tuyên truyền, vận động, phát triển 
đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.  

- Đối với chỉ tiêu về xây dựng thiết chế công đoàn tại các khu công 
nghiệp, khu chế xuất: Việc xây dựng thiết chế công đoàn tại các khu công 
nghiệp, khu chế xuất được thực hiện theo Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 
12/5/2017 phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các 
khu công nghiệp, khu chế xuất" (sửa đổi tại Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 
04/11/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017). Tại 
thời điểm Đại hội XII Công đoàn Việt Nam diễn ra, Quyết định số 655/QĐ-TTg 
đang trong giai đoạn đầu tổ chức thực hiện. Song sau một thời gian triển khai đã 
bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập, còn mâu thuẫn với các quy định khác của pháp 
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luật khiến cho công tác triển khai bị đình trệ. Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi Quyết định số 655/QĐ-
TTg bằng việc ban hành Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020 tuy 
nhiên Quyết định số 1729/QĐ-TTg cũng chưa thể giải quyết được cơ bản những 
bất cập xảy ra trên thực tế.  

3. Bài học kinh nghiệm 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, rút ra 
một số bài học kinh nghiệm:  

Một là, các cấp công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy; nắm chắc và cụ 
thể hóa kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, phù hợp với nhiệm vụ từng cấp công đoàn và thực tiễn của ngành, địa 
phương, đơn vị. Phát huy tốt sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong 
xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến người lao động, huy động các nguồn 
lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động và xử lý các tình huống phức tạp, nhạy 
cảm. 

Hai là, coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động, kịp 
thời thích ứng với những thay đổi lớn, vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn; đầu tư 
cho công tác nghiên cứu, dự báo, nắm và phân tích tình hình, xử lý kịp thời các 
vấn đề phức tạp, nhạy cảm, mới và khó.  

 Ba là, tập trung thực hiện tốt chức năng cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm là 
đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, 
người lao động; phải đầu tư nguồn lực, đổi mới cách làm, quản trị rủi ro, coi đây 
là động lực thu hút, tập hợp người lao động gia nhập và tham gia hoạt động công 
đoàn.  

Bốn là, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn 
chuyên trách, chủ tịch công đoàn cơ sở có vai trò quyết định đối với việc triển khai các 
chương trình, kế hoạch hoạt động, đặc biệt là những nội dung mới, khó, phức tạp. 

Năm là, xác định đúng, trúng những nội dung trọng tâm, trọng điểm để 
tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tránh dàn trải, phân tán nguồn lực. Coi 
trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, 
nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.  

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ KHÂU ĐỘT PHÁ NHIỆM KỲ 2023 - 

2028 

1. Dự báo tình hình quốc tế và trong nước  

Thời gian tới, hòa bình, hợp tác, liên kết và phát triển vẫn là xu thế lớn 

nhưng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn sẽ diễn ra phức tạp, gay gắt 

hơn; cục diện đa cực, đa trung tâm ngày càng rõ nét; nguy cơ xung đột vũ 

trang, sắc tộc, tôn giáo; đối đầu giữa các quốc gia tạo thách thức rất lớn đối với 

nước ta. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục phát triển nhưng gặp nhiều 

trở ngại, thách thức. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 làm thay đổi sâu sắc trật tự, 
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cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị toàn cầu, cách thức hoạt động kinh tế và 

tổ chức đời sống xã hội toàn thế giới. Hậu quả của đại dịch Covid-19 đối với 

nền kinh tế thế giới, đời sống, việc làm của người lao động còn kéo dài. Các 

mối đe dọa an ninh phi truyền thống tiếp tục gia tăng và ngày càng phức tạp. 

Phong trào công nhân quốc tế và hoạt động công đoàn các quốc gia có xu 

hướng tập trung vào những vấn đề mang tính toàn cầu và thời đại, dự báo sẽ 

gặp khó khăn, có nơi bị thoái trào; tỷ lệ người lao động tham gia công đoàn ở 

một số nước có xu hướng giảm sút. Với sự tồn tại của hai trung tâm công đoàn 

quốc tế, phong trào công đoàn thế giới có sự chia rẽ nhất định trong cạnh tranh, 

thu hút, kết nạp thành viên và tranh giành ảnh hưởng.  

Trong nước, Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo tiếp tục được hoàn thiện; công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa được đẩy mạnh trên nền tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo. Quan hệ lao động được xây dựng theo định hướng hài hòa, ổn định và 

tiến bộ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước. Mô hình tăng 

trưởng kinh tế sẽ thay đổi mạnh mẽ, nền kinh tế được cơ cấu lại với định hướng 

xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế số, trong đó kinh tế tư nhân 

là một động lực quan trọng. Tuy nhiên, nền kinh tế còn phải đối mặt với rất nhiều 

khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời chịu tác động tiêu cực từ 

kinh tế thế giới, các vấn đề xung đột toàn cầu. Xu hướng già hóa dân số và mất 

cân bằng giới tính khi sinh, tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng nhanh; đặc 

biệt biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… ngày càng tác động mạnh đến sự phát 

triển của đất nước. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn còn hiện hữu, có mặt sẽ 

diễn ra gay gắt hơn. Có biểu hiện chưa quan tâm đúng mức bảo đảm phát triển 

theo định hướng xã hội chủ nghĩa; chưa đánh giá đúng vai trò, vị thế và đóng góp 

của người lao động trong các thành tựu mà đất nước đạt được; chưa hài hòa lợi 

ích trong việc ban hành chính sách, pháp luật, có nơi còn biểu hiện “lợi ích doanh 

nghiệp” thuần túy. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, "tự 

diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; sự xuống cấp về các giá trị văn hóa, đạo 

đức, lối sống; những mâu thuẫn, bức xúc trong xã hội diễn biến phức tạp; phân 

cực giàu - nghèo có xu hướng ngày càng gia tăng, trong đó có giàu – nghèo của 

lực lượng đoàn viên, người lao động. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường 

chống phá Đảng, Nhà nước, Công đoàn và đất nước ta.  

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư, nhất là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, đột phá, tác 

động sâu rộng và đa chiều, tạo sự thay đổi lớn về lao động, việc làm và quan hệ 

lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao 

động, làm thay đổi môi trường hoạt động, đối tượng tập hợp và phương thức 

hoạt động của tổ chức Công đoàn.  

Cơ cấu lao động tiếp tục có sự thay đổi mạnh mẽ, phân tầng xã hội rõ ràng 

hơn. Lao động làm công hưởng lương, lao động trong khu vực công nghiệp – xây 
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dựng và dịch vụ sẽ tăng nhanh về số lượng và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong 

lực lượng lao động xã hội. Sự dịch chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị và 

các địa phương tập trung các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, lao 

động khu vực phi chính thức dự báo tiếp tục tăng. Người lao động có nhiều cơ hội 

lựa chọn việc làm, phát triển và thăng tiến trong một nền kinh tế năng động, tăng 

trưởng nhanh. Song, chất lượng nguồn nhân lực nước ta nhìn chung còn thấp, 

trong khi lao động giá rẻ không còn là lợi thế; trình độ đào tạo của lao động còn 

bất hợp lý, thiếu hụt nhân lực chất lượng cao và lao động có tay nghề. Công nhân, 

lao động tập trung đông ở một số địa phương tạo áp lực lớn về nhu cầu phát triển 

hạ tầng và giải quyết các vấn đề xã hội. Một bộ phận người lao động đối diện 

nguy cơ mất việc làm khi không đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động; 

người lao động yếu thế nếu không được quan tâm đúng mức có nguy cơ bị bỏ lại 

phía sau; an sinh xã hội bền vững cho người lao động đứng trước nhiều thách 

thức.  

Việt Nam sẽ hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, thực hiện các cam kết khi 

tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có việc phê chuẩn, 

thực thi đầy đủ các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Pháp 

luật lao động tiếp tục được hoàn thiện, thúc đẩy thị trường lao động và quan hệ 

lao động phát triển, vận hành đầy đủ theo quy luật thị trường và hội nhập quốc tế. 

Hoạt động công đoàn sẽ hướng mạnh vào đối thoại, thương lượng. Sự xuất hiện tổ 

chức của người lao động tại doanh nghiệp đặt ra những yêu cầu, thách thức mới 

đối với hoạt động công đoàn. Nếu các cơ quan chức năng quản lý không tốt việc 

ra đời và hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, có thể bị lợi 

dụng để phá hoại doanh nghiệp, xâm phạm quyền lợi của người lao động, gây mất 

an ninh, trật tự. Luật Công đoàn năm 2012 sẽ được sửa đổi, bổ sung nhằm phát 

huy vai trò, vị thế của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới, đảm bảo tính 

tương thích với các quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam.  

Bối cảnh trên đòi hỏi các cấp công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội 

dung, phương thức hoạt động trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối 

của Đảng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, yêu cầu 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Hoạt động công đoàn tiếp tục hướng mạnh về cơ sở; lấy công đoàn cơ sở làm địa 

bàn hoạt động chủ yếu; lấy nhu cầu, lợi ích của đoàn viên, người lao động làm 

căn cứ xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động; khơi dậy, phát huy mạnh 

mẽ sức sáng tạo, khát vọng cống hiến của đoàn viên, người lao động trong thực 

hiện mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước.  

2. Mục tiêu  

Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam 

vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu 

cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia 

quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, 
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tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ 

công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp 

công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản 

lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ 

luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp 

công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất 

nước phồn vinh, hạnh phúc.  

Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập, Công 

đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ 

sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta.  

3. Chỉ tiêu phấn đấu 

3.1. Chỉ tiêu hàng năm 

- 85% trở lên đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học 

tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước liên quan đến lao động và công đoàn; Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít 

nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao 

trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. 

- 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh 

nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 85% công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị 

ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực 

hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho 

Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. 

- 100% chủ tịch công đoàn cơ sở bầu mới được tập huấn, bồi dưỡng với 

hình thức phù hợp. 

- Ít nhất 80% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt 

nhiệm vụ; ít nhất 80% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 55% công đoàn cơ 

sở ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Ít nhất 80% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có 

đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công 

đoàn Việt Nam.   

- 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra 

tài chính cùng cấp đúng tiến độ; ít nhất 10% công đoàn cơ sở doanh nghiệp được 

công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính.  

3.2. Chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ 

- Cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn, thành lập tổ chức cơ sở ở 

100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên. 
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- Ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo 

quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao 

động tập thể theo quy định của pháp luật. 

- Phấn đấu 90% trở lên số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được 

công đoàn hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu.  

4. Khâu đột phá 

(1) Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền 

thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động.  

(2) Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh 

nghiệp ngoài khu vực nhà nước.  

(3) Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, 

nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. 

III. TẬP TRUNG THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ ĐẠI DIỆN, 

CHĂM LO, BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG, 

GÓP PHẦN NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT, TINH THẦN CỦA 

ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng 

chính sách, pháp luật của tổ chức Công đoàn. Chủ động, tích cực tham gia xây 

dựng chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở, thiết 

chế văn hóa cho công nhân, lao động; các chính sách đối với lao động làm việc 

trong các ngành, nghề nặng nhọc, độc hại. Tập trung xây dựng Luật Công đoàn 

(sửa đổi), tham gia xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Việc làm 

(sửa đổi). Nâng cao năng lực, chuyên nghiệp hóa và sử dụng có hiệu quả đội 

ngũ cán bộ công đoàn làm công tác chính sách, pháp luật, tranh thủ và phát huy 

vai trò của đoàn viên công tác tại các cơ quan tham mưu xây dựng chính sách, 

pháp luật, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng tác viên chính sách, pháp luật và 

cán bộ công đoàn là đại biểu các cơ quan dân cử, nhất là đại biểu Quốc hội. 

Tăng cường công tác nắm bắt thông tin, đối thoại, lắng nghe phản ánh từ cơ sở; 

làm tốt công tác nghiên cứu, điều tra, khảo sát, phát hiện và tham mưu, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung kịp thời chính sách, pháp luật trên quan điểm lợi ích của 

người lao động. Hằng năm, tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác chính sách, 

pháp luật và quan hệ lao động. 

Phối hợp thực hiện và giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tăng cường 

công tác nắm bắt thông tin, lắng nghe phản ánh từ cơ sở, nắm chắc tâm tư, 

nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, tình hình quan hệ lao động, sản 

xuất, kinh doanh, thực hiện chế độ, chính sách của các doanh nghiệp. Chủ động, 

tích cực lấy ý kiến rộng rãi của người lao động trong quá trình xây dựng quy chế 

dân chủ ở cơ sở. Triển khai hiệu quả, thực chất việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, người lao động, phối hợp với thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, 
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viên chức, người lao động. Chú trọng tổ chức đối thoại từ cơ sở đến trung ương 

với các đối tác nhằm giải quyết các vấn đề lớn, quan trọng, tác động đến quyền 

lợi của số đông đoàn viên, người lao động, các vấn đề cốt lõi của tổ chức công 

đoàn. Mở rộng độ bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập 

thể, trọng tâm là nâng cao tiền lương, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc. 

Triển khai các giải pháp tạo việc làm, đảm bảo việc làm bền vững và bảo vệ việc 

làm của đoàn viên, người lao động. Nắm chắc tình hình công nhân, quan hệ lao 

động, triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa và tham gia giải quyết tranh 

chấp lao động, ngừng việc tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, 

ổn định và tiến bộ. 

Nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho đoàn 

viên, người lao động, nhất là trong việc tham gia tố tụng giải quyết các vụ án lao 

động, vụ việc lao động tại tòa án. Đảm bảo đoàn viên, người lao động được tư 

vấn và hỗ trợ pháp lý kịp thời khi có yêu cầu. Đổi mới, đa dạng hình thức, đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tăng tính hiệu quả của công tác thông tin, 

tuyên truyền, tư vấn về chính sách, pháp luật cho người lao động, góp phần nâng 

cao nhận thức, năng lực tự bảo vệ của người lao động. Tiếp tục nghiên cứu, xây 

dựng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ tư vấn pháp luật và cán bộ công đoàn 

có trình độ tương đương luật sư. Đánh giá việc thí điểm, hoàn thiện và nhân rộng 

mô hình hoạt động Trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động. Giải quyết tốt đơn 

thư, khiếu nại về quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động theo thẩm quyền của 

tổ chức Công đoàn. 

Theo chức năng, nhiệm vụ, ở từng cấp công đoàn tập trung thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm để làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động:  

Công đoàn cơ sở khu vực sản xuất, kinh doanh, đơn vị sự nghiệp tự chủ 

thực hiện đúng, thể hiện rõ vai trò là một bên trong quan hệ lao động, tập trung 

thực hiện đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; tổ chức và 

lãnh đạo đình công theo quy định pháp luật. Công đoàn cơ sở khu vực hành 

chính, đơn vị sự nghiệp khác phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện tốt quy chế 

dân chủ ở cơ sở, giám sát đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ liên quan đến quyền 

lợi đoàn viên, người lao động.  

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, nâng cao năng 

lực đội ngũ cùng công đoàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn 

viên, thành lập công đoàn cơ sở; thực hiện đối thoại, thương lượng tập thể cấp 

ngoài doanh nghiệp; tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, tham gia giải quyết tranh 

chấp lao động, ngừng việc tập thể. 

Công đoàn cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, phản ánh tâm tư, nguyện 

vọng, lợi ích của đoàn viên, người lao động; đề xuất, kiến nghị và tham gia cùng 

cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến đoàn viên, người lao 
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động và tổ chức Công đoàn; tham gia xây dựng và phát triển quan hệ lao động tại 

địa phương; thực hiện đối thoại, thương lượng tập thể cấp ngoài doanh nghiệp, 

đối thoại với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền; tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, tham 

gia tố tụng giải quyết các vụ án lao động, vụ việc lao động tại tòa án khi đoàn 

viên, người lao động yêu cầu; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc 

tập thể; cung cấp một số dịch vụ thiết yếu, phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, 

người lao động. 

Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty 

trực thuộc Tổng Liên đoàn, công đoàn ngành địa phương tiếp nhận, phản ánh 

tâm tư, nguyện vọng, lợi ích của đoàn viên, người lao động; thương lượng để 

hình thành thỏa ước lao động tập thể ngành, tập đoàn, tổng công ty, các khung 

chính sách để xác định quyền lợi cơ bản của người lao động theo ngành nghề, 

lĩnh vực; tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, tham gia tố tụng giải quyết các vụ án 

lao động, vụ việc lao động tại tòa án khi đoàn viên, người lao động yêu cầu. 

Nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động. Phối hợp chặt chẽ 

với các cấp chính quyền, người sử dụng lao động làm tốt công tác thông tin, 

tuyên truyền, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động; phát triển và nâng cao 

hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh lao động, vận động đông đảo 

công nhân, viên chức, lao động phát huy sáng kiến, tự cải thiện điều kiện làm 

việc. Quan tâm thực hiện các đề tài khoa học về an toàn vệ sinh lao động làm cơ 

sở khoa học cho Tổng Liên đoàn tham gia với Đảng, Nhà nước các vấn đề về 

chủ trương, chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Coi hoạt động 

phòng ngừa là biện pháp ưu tiên hàng đầu trong an toàn vệ sinh lao động; tích 

cực tham gia xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất, công tác; tăng cường 

năng lực đối thoại, thương lượng về an toàn vệ sinh lao động. 

Triển khai toàn diện các hoạt động chăm lo, đảm bảo phúc lợi, duy trì việc 

làm, nâng cao đời sống của đoàn viên, người lao động. Ban hành Nghị quyết của 

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tập trung nguồn lực chăm 

lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong tình hình mới. Nghiên cứu hình 

thành các chương trình phúc lợi dài hạn để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao 

động thường xuyên và hỗ trợ khi có thiên tai, dịch bệnh, thiếu việc làm hoặc khi 

có các khủng hoảng khác. Tích cực nghiên cứu, đề xuất nâng cao phúc lợi xã hội 

cho người lao động nhất là về nhà ở, giáo dục, y tế; phối hợp triển khai phúc lợi 

doanh nghiệp nhằm chia sẻ, hỗ trợ, khuyến khích người lao động gắn bó với 

doanh nghiệp.  

Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả các chương trình, mô hình chăm lo lợi ích 

thiết thực cho đoàn viên, người lao động đã và đang phát huy tác dụng như “Tết 

Sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn”, “Cảm ơn người lao động”, “Chợ Tết Công 

đoàn”, “Phiên chợ công nhân”, “Siêu thị công nhân”, “Ngày hội công nhân – 

Phiên chợ nghĩa tình”, “Bữa ăn ca”, “Bữa ăn công đoàn”... Huy động các nguồn 

lực xã hội để trực tiếp đầu tư các công trình, dự án cải thiện đời sống vật chất, 

tinh thần của người lao động. Tiếp tục phối hợp với các đối tác thực hiện các 
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phúc lợi, giúp đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các ưu đãi, giảm giá 

khi sử dụng các dịch vụ, sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống. Đẩy nhanh đầu tư 

xây dựng thiết chế ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; tăng cường xã hội hóa 

trong việc xây dựng các thiết chế phục vụ công nhân.  

Đề xuất với Đảng, Nhà nước, phối hợp với chính quyền cùng cấp có các 

chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân, viên 

chức, lao động, nhất là lương, nhà ở, nhà trẻ, cơ sở y tế, thiết chế công cộng, giá 

điện, nước... Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, chương trình, dự án tài 

chính vi mô và quỹ CEP của tổ chức Công đoàn, giúp đoàn viên, người lao động 

có cơ hội tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần hạn chế, phòng ngừa “tín 

dụng đen” trong công nhân, lao động. 

Tăng cường về số lượng, nâng cao về chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ 

làm công tác chính sách pháp luật, quan hệ lao động, an toàn vệ sinh lao động, 

xây dựng đội ngũ chuyên gia về thỏa ước lao động tập thể, hòa giải viên lao động, 

trọng tài lao động, hội thẩm nhân dân là cán bộ công đoàn, cán bộ công đoàn có 

năng lực, trình độ tương đương luật sư, nghiên cứu xây dựng đội ngũ luật sư công 

đoàn.  

IV. NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN 

ĐỘNG; ĐỔI MỚI TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC 

1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là 

những nội dung liên quan đến người lao động, tổ chức công đoàn, góp phần 

củng cố và  nâng cao nhận thức về giai cấp công nhân, về Đảng, về Công đoàn, 

năng lực tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Tập trung đầu tư xây 

dựng, đa dạng hoá các sản phẩm tuyên truyền, chủ động định hướng, lan tỏa 

trong đoàn viên, người lao động, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức 

chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp cho đoàn viên, 

người lao động theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 

thông tin. Sử dụng hiệu quả lực lượng tuyên truyền viên, các phương tiện truyền 

thông đại chúng, mạng xã hội, góp phần tăng cường sự đồng thuận, củng cố 

niềm tin, niềm tự hào của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức và hoạt 

động công đoàn.  

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. Các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình 

thức tuyên truyền và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục cụ thể hóa tiêu chí sát hợp với từng 

nhóm đối tượng, gắn với các phong trào thi đua trong các cấp công đoàn, đề cao 

vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu công 

đoàn các cấp. Chú trọng xây dựng các gương điển hình, định kỳ tổ chức biểu 

dương, khen thưởng; nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm 
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theo Bác trong toàn hệ thống.  

Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam. Chú trọng truyền 

thông về hoạt động công đoàn cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi, trọng 

tâm; truyền thông về đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, 

người lao động; coi trọng giám sát chất lượng công tác truyền thông bằng công 

nghệ. Đầu tư phát triển các nền tảng số, các phương thức, phương tiện truyền 

thông mới, tăng cường sự tương tác và giao tiếp với đoàn viên, công nhân, viên 

chức, lao động. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thông tin tuyên truyền 

trên Cổng thông tin diện tử, trang thông tin điện tử và tài khoản mạng xã hội của 

các cấp công đoàn. 

Quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống báo chí, xuất bản, truyền thông của 

tổ chức công đoàn chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, phục vụ ngày càng tốt 

hơn nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn. Tăng cường chỉ đạo, định hướng, 

kiểm tra, giám sát, xử lý sai phạm theo trách nhiệm của cơ quan chủ quản. Quan 

tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, đạo đức nghề 

nghiệp cho người làm báo chí, xuất bản, truyền thông công đoàn. Thường xuyên 

cung cấp thông tin, chủ động phối hợp tuyên truyền về phong trào công nhân, 

viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trên báo chí, xuất bản; triển khai 

thực hiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu thực hiện tuyên truyền 

nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn trên báo chí, xuất bản phẩm trong và 

ngoài hệ thống công đoàn.  

Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 

của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tăng cường bảo 

vệ và làm sâu sắc hơn thành tựu và các giá trị của Công đoàn Việt Nam được 

hình thành trong gần một thế kỷ qua. Thường xuyên rà soát, phát hiện kịp thời 

và kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch, 

xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn. Phối hợp với cơ 

quan chức năng, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống các biểu hiện “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các cấp công đoàn; phòng ngừa tội phạm ma 

túy, tệ nạn xã hội, nhất là “tín dụng đen” trong đoàn viên, người lao động; kiên 

quyết, kiên trì tuyên truyền, vận động để đoàn viên, người lao động không bị các 

thế lực thù địch, các phần tử xấu lôi kéo, kích động vào các hành vi trái pháp 

luật, gây mất an ninh trật tự.  

Tổ chức khoa học, đồng bộ công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã 

hội ở các cấp công đoàn. Xây dựng, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

lực lượng nòng cốt, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư 

luận xã hội của tổ chức công đoàn. Xây dựng cơ chế để các cấp công đoàn nắm 

bắt kịp thời, phản ánh chính xác tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao 

động. Duy trì đều đặn công tác giao ban dư luận xã hội, có chế độ hỗ trợ đối với 

lực lượng nòng cốt, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội.  
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Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên, người lao động; tích 

cực tham gia xây dựng văn hóa công nhân, văn hóa doanh nghiệp. Tiếp tục phối 

hợp triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí 

thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống 

tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”. Tham gia cải 

thiện điều kiện hưởng thụ văn hóa của đoàn viên, người lao động; tham gia xây 

dựng môi trường văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, dân chủ, 

đoàn kết, nhân văn. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể 

thao của tổ chức công đoàn phục vụ đoàn viên, người lao động, nhất là công 

nhân khu công nghiệp, khu chế xuất. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, xây dựng nếp sống văn hoá, tác phong 

công nghiệp cho người lao động. Kiến nghị, đề xuất Nhà nước, các cấp chính 

quyền và doanh nghiệp tăng cường đầu tư chăm lo đời sống văn hóa tinh thần 

cho công nhân lao động. Nghiên cứu, xác định tiêu chí và tổ chức triển khai xây 

dựng văn hóa công nhân, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp 

ứng yêu cầu của tình hình mới.  

Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và cán bộ tham 

mưu trong lĩnh vực tuyên truyền đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, 

nhất là cán bộ tham mưu công tác truyền thông và công tác xây dựng đời sống 

văn hóa cơ sở.  

2. Đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước 

Đổi mới việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, 

hiệu quả, sát hợp từng đối tượng, hướng về cơ sở, tạo động lực thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác. Tổng kết, đánh giá 

tính hiệu quả, sức lan tỏa của các phong trào thi đua để điều chỉnh, hoàn thiện, 

đảm bảo trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, giám sát thực 

hiện các phong trào thi đua để phong trào duy trì thường xuyên, liên tục. Cụ thể 

hóa nội dung để có hình thức tổ chức phong trào thi đua phù hợp với từng loại 

hình tổ chức công đoàn và điều kiện thực tiễn gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp; xác định rõ mục tiêu, đối tượng, nội dung và tiêu chí thi đua. 

Tiếp tục phát triển và khẳng định vai trò nòng cốt của phong trào “Lao động giỏi, 

Lao động sáng tạo”, cụ thể hóa nội dung, phát động các đợt thi đua gắn với việc 

thúc đẩy nâng cao năng suất lao động quốc gia. Nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung, 

yêu cầu và cách thức triển khai phong trào “Tham mưu giỏi, Phục vụ tốt” trong 

cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh hoạt động công đoàn tham gia cải cách 

hành chính và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nâng cao chất 

lượng các phong trào thi đua chuyên đề, đổi mới phương thức tổ chức phát động 

góp phần thực hiện tốt và toàn diện các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Tập 

trung tổ chức thi đua trên các công trình, dự án quan trọng của quốc gia, địa 

phương và ngành. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Cán bộ, công 

chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Đổi mới nội dung, phương thức và nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Cụm, Khối thi đua; sắp xếp lại Cụm, Khối thi 
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đua đảm bảo tính tương đồng; xác định nội dung hoạt động và kịp thời bổ sung, 

sửa đổi tiêu chí thi đua Cụm, Khối hằng năm.  
Tăng cường tuyên truyền nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến; đảm 

bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch trong khen thưởng. Tiếp tục đổi 
mới đồng bộ cả 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. 
Nâng cao điều kiện, tiêu chuẩn, giá trị các giải thưởng và chất lượng tổ chức các 
hoạt động biểu dương, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác phát hiện, lựa chọn điển 
hình tiên tiến đảm bảo thực sự tiêu biểu, xứng đáng, thuyết phục; chú trọng phát 
hiện các gương điển hình thông qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, qua 
phản ảnh của các cơ quan truyền thông; tổ chức tôn vinh, khen thưởng kịp thời, 
tạo sự lan toả. Cơ quan truyền thông thuộc hệ thống tổ chức Công đoàn các cấp 
mở chuyên trang, chuyên mục, dành nhiều thời gian, thời lượng giới thiệu về 
gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc; quan tâm tổng kết, hỗ trợ, phát triển các mô hình mới, cách làm hay, 
sáng tạo, mang lại hiệu quả trong thực tiễn. Rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các 
quy định về xét khen thưởng, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Hoàn thiện hệ 
thống tiêu chí đánh giá thi đua, bình xét khen thưởng theo hướng cụ thể, trọng 
tâm, lượng hóa được thành tích, định lượng được tiêu chuẩn. Tiếp tục quan tâm, 
tạo điều kiện khen thưởng cho người lao động trực tiếp, công chức, viên chức 
không giữ chức vụ lãnh đạo. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 
công tác quản lý và việc thực hiện quy trình, thủ tục, thống kê, lưu trữ hồ sơ khen 
thưởng. Tiếp tục phát huy, đổi mới cách thức lựa chọn, tôn vinh các chương trình, 
giải thưởng do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành.  

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng sáng tạo, 

công tâm, trách nhiệm, đảm bảo đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Duy trì 

tính ổn định về vị trí việc làm đối với cán bộ tham mưu thi đua, khen thưởng cấp 

tỉnh; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời cập nhật 

kiến thức, quy định mới cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các cấp. 

V. XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH; THU 

HÚT, TẬP HỢP ĐÔNG ĐẢO NGƯỜI LAO ĐỘNG GIA NHẬP CÔNG 

ĐOÀN VIỆT NAM  

Tập trung thực hiện tốt công tác đoàn viên. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận 

động, thuyết phục để người lao động hiểu, tự nguyện tham gia và thành lập tổ 

chức công đoàn ở cơ sở. Chú trọng đổi mới phương thức kết nạp đoàn viên theo 

hướng linh hoạt, thủ tục đơn giản. Tập trung nguồn lực tạo bước đột phá về phát 

triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở, nhất là ở các 

doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, lao động khu vực phi chính thức. Phối 

hợp với cấp ủy phát huy hiệu quả mô hình thành lập ban chỉ đạo vận động phát 

triển đoàn viên công đoàn. Nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn đi đôi với 

tăng cường công tác quản lý đoàn viên, hoàn thành việc xây dựng dữ liệu và 

quản lý đoàn viên bằng ứng dụng công nghệ. Tổ chức đa dạng các hình thức 

sinh hoạt, hoạt động của đoàn viên tại cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm của 

đoàn viên trong triển khai hoạt động công đoàn gắn với quan tâm chăm lo lợi 
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ích, củng cố niềm tin của đoàn viên đối với tổ chức công đoàn, góp phần nâng 

cao chất lượng hoạt động công đoàn. Quan tâm kiểm tra, giám sát, đánh giá việc 

triển khai tổ chức thực hiện công tác đoàn viên của các cấp công đoàn để kịp 

thời có các hình thức động viên, nêu gương, nhân rộng điển hình những đơn vị, 

cá nhân làm tốt; phê bình, uốn nắn những trường hợp chưa làm tốt, hiệu quả 

thấp.   

Nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở về mọi mặt. Nghiên cứu, xây dựng 

mô hình, cơ cấu tổ chức công đoàn cơ sở theo hướng tinh gọn. Tập trung hướng 

dẫn sắp xếp công đoàn cơ sở giảm bớt cơ cấu trung gian, giảm số lượng ban 

chấp hành, nâng cao vai trò, vị trí của tổ công đoàn. Cơ cấu ban chấp hành công 

đoàn là những đoàn viên công đoàn xuất sắc đại diện các đơn vị, lĩnh vực, quan 

tâm  đoàn viên nữ, lao động trẻ, dân tộc thiểu số. Chú trọng các khâu thu thập, 

lấy ý kiến đoàn đoàn viên, người lao động đối với các hoạt động công đoàn; xây 

dựng kế hoạch sát hợp, khả thi; tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản, thu hút 

đông đảo đoàn viên tham gia. Tập trung củng cố, kiện toàn các công đoàn cơ sở 

yếu kém, hoạt động chưa hiệu quả. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, 

thương lượng để người sử dụng lao động tôn trọng, tạo điều kiện cho công đoàn 

cơ sở và cán bộ công đoàn hoạt động. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp thu 

hút tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp vào công đoàn; liên kết với 

công đoàn để tổ chức các hoạt động theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu, đề 

xuất các mô hình thu hút, tập hợp người lao động tham gia hoạt động công đoàn, 

quan tâm các nhóm trên mạng xã hội.  

Đẩy mạnh sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy các cấp công đoàn 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liên thông, đồng bộ: Nâng cao năng lực 

của các cơ quan tham mưu, giúp việc ban chấp hành công đoàn các cấp, gắn với 

đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, gắn 

bó với đoàn viên. Nghiên cứu, đề xuất khắc phục những bất cập trong thực hiện 

mô hình ban ghép ở cơ quan công đoàn cấp tỉnh, ngành và cơ quan Tổng Liên 

đoàn.  Củng cố, phát triển công đoàn ngành, nâng cao hiệu quả hoạt động công 

đoàn địa phương. Xây dựng và triển khai thực hiện thí điểm các đề án về: sắp 

xếp công đoàn ngành, công đoàn tổng công ty theo hướng xuyên suốt, hiệu quả; 

công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có đông đoàn viên; công đoàn cơ sở tại doanh 

nghiệp có dưới 25 đoàn viên; công đoàn khu vực ở một số địa phương có ít 

doanh nghiệp; thành lập công đoàn tổng công ty, tập đoàn kinh tế tư nhân trực 

thuộc Tổng Liên đoàn… 

Hoàn thiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cấp 

công đoàn theo hướng thực chất, khách quan, công bằng. Nội dung đánh giá, 

xếp loại tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cấp công 

đoàn, nhất là ở cấp cơ sở. Xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại chất 

lượng hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành 

trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Nghiên cứu xây 

dựng bộ tiêu chí tổ chức cho đoàn viên đánh giá sự hài lòng đối với tổ chức 
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công đoàn.  

Quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn nhất là cán bộ công đoàn 

chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp 

đồng bộ, khả thi để xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách tại cơ quan công đoàn 

các cấp. Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, tiêu 

chí và cơ chế đánh giá cán bộ công đoàn theo chức năng, nhiệm vụ của từng cấp 

công đoàn và hiệu quả hoạt động công đoàn. Coi trọng công tác kiểm tra, giám 

sát của tổ chức công đoàn kết hợp với phát huy vai trò giám sát của đoàn viên 

đối với cán bộ công đoàn. Kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng cán bộ 

công đoàn có thành tích xuất sắc, đồng thời phê phán, xử lý những cán bộ công 

đoàn thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm. Nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà 

nước về cơ chế đặc thù trong công tác tuyển dụng cán bộ công đoàn, chế độ, 

chính sách đối với cán bộ công đoàn. Chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ công 

đoàn có năng lực, phẩm chất, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 

mới. Triển khai các giải pháp xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở, nhất 

là chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, có đông 

đoàn viên có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp 

công tác tốt.  

Đổi mới căn bản chương trình, nội dung, giáo trình, phương pháp đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo hướng chuẩn hóa, khoa học, thực tiễn, 

thống nhất, sáng tạo. Xây dựng, ban hành khung chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ công đoàn theo vị trí chức danh và theo cấp công đoàn để thực 

hiện theo hướng chuyên nghiệp, nề nếp, phù hợp với từng đối tượng, chú trọng 

chất lượng, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ công đoàn. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chương trình đào tạo 

chuẩn về lý luận và nghiệp vụ công đoàn phù hợp yêu cầu của tình hình mới. 

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt, cập 

nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt các cấp. Giao chỉ tiêu và trách nhiệm 

cho trường Đại học Công đoàn, trường Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ công đoàn của Tổng Liên đoàn trong tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn. 

VI. THAM GIA XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN HIỆN ĐẠI 

LỚN MẠNH, XÂY DỰNG ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 

Phát huy vai trò của Công đoàn Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết, xây 

dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh. Nghiên cứu, đề xuất cụ 

thể hóa mục tiêu, giải pháp, cơ chế, chính sách xây dựng, phát triển giai cấp 

công nhân hiện đại, lớn mạnh đến năm 2030, 2045 theo tinh thần Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân 

Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đề xuất 

Bộ Chính trị sớm tổng kết Nghị quyết 20, ban hành Nghị quyết mới về giai cấp 
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công nhân, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Công đoàn giữ vai trò nòng cốt 

trong xây dựng giai cấp công nhân về chính trị, tư tưởng, đạo đức, học vấn, tác 

phong, kỷ luật lao động; củng cố và giữ vững bản chất giai cấp công nhân của 

Đảng. Phối hợp tổ chức cho công nhân, lao động học tập nâng cao trình độ chính 

trị, ý thức giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc trong đó chú trọng 

học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến giai cấp công nhân, tổ chức 

công đoàn phù hợp, hiệu quả, thuyết phục với từng đối tượng. Thường xuyên bồi 

dưỡng đội ngũ công nhân về tác phong, kỷ luật lao động, về ý thức tự lực, tự cường, 

lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy năng lực sáng tạo, ý chí quyết tâm vươn lên 

thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình, góp 

phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa.  

Phát huy mạnh mẽ, khẳng định rõ nét trên thực tế vai trò nòng cốt của tổ 

chức Công đoàn trong thúc đẩy liên minh giai cấp công nhân – nông dân – đội ngũ 

trí thức; đẩy mạnh hiệp thương, phối hợp hành động trong khối Mặt trận nhằm phát 

huy vai trò công nhân, doanh nhân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.   

Tham gia phát triển việc làm bền vững cho công nhân. Đề xuất chính sách, 

vận động và tổ chức cho công nhân lao động tham gia học tập nâng cao trình độ, 

kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong 

công nghiệp. Phối hợp triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập 

suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” theo 

Quyết định số 1268/QĐ-TLĐ ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ.  

Chủ động đề xuất và tham gia với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp đào tạo 

lại, đào tạo nâng cao để công nhân làm chủ công nghệ mới, thích ứng với những 

thay đổi về công nghệ sản xuất, về việc làm trong trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất 

lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất -  kinh doanh. Sắp xếp, đầu tư xây dựng cơ 

sở vật chất, thiết bị thực hành, đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức 

công đoàn trong tham gia đào tạo, đào tạo lại và nâng cao tay nghề cho công 

nhân, con công nhân.  

Tiếp tục phát huy hiệu quả, đẩy mạnh các hoạt động của Tháng Công 

nhân, làm cho toàn xã hội quan tâm đề cao, tôn vinh người công nhân. Chú 

trọng triển khai các hoạt động tại cơ sở, nhất là tại doanh nghiệp, chăm lo tốt 

hơn quyền lợi, phúc lợi của người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền để xã hội 

nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Tổ 

chức các chiến dịch tuyên truyền, vận động, tôn vinh người công nhân. Thúc đẩy 

để giai cấp công nhân được thụ hưởng xứng đáng với những thành quả, đóng góp 

của họ trong giai đoạn đổi mới, phát triển đất nước.  

Đẩy mạnh hoạt động công đoàn tham gia xây dựng tổ chức đảng và phát 
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triển đảng viên. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 

18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng 

tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân. Tích cực tuyên truyền về Đảng, phát 

hiện, bồi dưỡng, giác ngộ đoàn viên, cán bộ công đoàn ưu tú, có triển vọng, 

chuẩn bị nguồn cán bộ công đoàn lâu dài, đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân 

trong tình hình mới; đồng thời giới thiệu cho Đảng xem xét, phát triển đảng 

viên. Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, trách nhiệm của ban chấp hành công 

đoàn cơ sở trong việc bảo đảm, giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú kết nạp 

đảng viên. Tham gia thành lập và chủ động đề xuất các nội dung, giải pháp nâng 

cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. 

Chủ động tham mưu đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, của cấp 

ủy đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn.  

Tăng cường sự chủ động của tổ chức Công đoàn trong tham gia giám sát, 

phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ 

Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây 

dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ 

Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 

chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền. Công đoàn từng cấp căn cứ chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của đoàn viên, người lao động, các nội dung mà người lao động bức xúc, 

quan tâm để tổ chức giám sát; nghiên cứu định hướng nội dung giám sát trong 

toàn hệ thống đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. Ban hành, rà soát, bổ sung quy định 

cụ thể về trách nhiệm, nội dung, phương pháp, quy trình tham gia góp ý đối với 

Đảng, chính quyền, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, trung thực, có tính 

xây dựng.  

Các cấp công đoàn phát huy hơn nữa vai trò “tham gia quản lý nhà nước, 

quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát” để tham gia cùng 

hệ thống chính trị đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tham 

gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng. Ở nơi chưa có tổ chức đảng, công đoàn 

cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ công đoàn có trách nhiệm tuyên truyền, phổ 

biến chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với đoàn viên, người lao động. Có các 

giải pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với việc lợi dụng quyền thành lập tổ chức 

của người lao động tại doanh nghiệp để xâm phạm quyền lợi của người lao động, 

phá hoại doanh nghiệp, gây mất an ninh, trật tự.  

VII. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC NỮ CÔNG; THÚC 

ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI; BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA LAO ĐỘNG NỮ  

VÀ TRẺ EM; XÂY DỰNG GIA ĐÌNH NO ẤM, TIẾN BỘ, HẠNH PHÚC 

VÀ VĂN MINH  

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nữ công công đoàn các cấp. Nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ nhất là người 
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đứng đầu công đoàn các cấp trong chỉ đạo tổ chức, hoạt động của ban nữ công 

quần chúng. Thúc đẩy thành lập, củng cố, kiện toàn ban nữ công công đoàn cơ 

sở, đặc biệt là ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu 

vực nhà nước. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội 

ngũ cán bộ nữ công; phát huy vai trò tham mưu của ban nữ công cho ban chấp 

hành, ban thường vụ công đoàn các cấp đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, 

tạo sức hấp dẫn, thu hút đông đảo lao động nữ tham gia.    

 Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến lao động 

Đi sâu, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tham mưu giải quyết nữ và trẻ em. 

những khó khăn, bức xúc của lao động nữ, những bất cập trong thực thi chính 

sách lao động nữ. Phối hợp đề xuất xây dựng và tham gia kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, 

nhà trẻ, trường học, chợ, siêu thị, chăm sóc sức khỏe của nữ đoàn viên, người 

lao động; hỗ trợ lao động nữ có việc làm bền vững, môi trường làm việc an toàn, 

bình đẳng; tạo điều kiện để lao động nữ được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã 

Thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hội chất lượng. 

hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 

sở, đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể với người sử dụng lao 

động. 

Tổ chức các hoạt động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn 

minh trong đoàn viên, người lao động. Thúc đẩy thực hiện Chiến lược phát triển 

gia đình Việt Nam đến năm 2030; biểu dương, nhân rộng các gia đình tiêu biểu 

vì sự tiến bộ của các thành viên trong gia đình, các mô hình hỗ trợ phát triển 

kinh tế gia đình. Vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt chính sách 

dân số, tổ chức cuộc sống gia đình, hoạt động về chăm sóc sức khỏe sinh sản, 

cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dạy con đảm bảo chất lượng, phù hợp với 

điều kiện làm việc và sinh hoạt. Phát triển các mô hình “Sức khoẻ của bạn”, “Lễ 

cưới tập thể”, “Trại hè cho con công nhân lao động”, “Tuyên dương con đoàn 

viên, người lao động học giỏi, rèn luyện tốt”, sinh hoạt chuyên đề “Chương trình 

làm cha mẹ cho sự phát triển toàn diện trẻ thơ”; tuyên truyền, thúc đẩy doanh 

nghiệp có đông lao động nữ nhất là doanh nghiệp có từ 1.000 lao động trở lên 

lắp đặt “Phòng vắt trữ sữa” tại nơi làm việc theo quy định. 

Phát triển các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong nữ đoàn viên, 

người lao động. Vận động nữ đoàn viên, người lao động học tập, nâng cao trình 

độ chính trị, văn hóa, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề...; tích cực tham 

gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các phong trào thi đua do các cấp 

công đoàn phát động. Nghiên cứu đổi mới nội dung phong trào thi đua “Giỏi việc 

nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua  “Xây dựng người phụ nữ Việt 

Nam thời đại mới” trong nữ đoàn viên, người lao động.  

Thực hiện hiệu quả các mục tiêu, giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự 

tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường phối hợp với các ban ngành liên quan, Ban Vì 

sự tiến bộ phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp trong xây dựng, thực thi quy 
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định về bình đẳng giới, đảm bảo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu với 

cấp ủy, chính quyền cùng cấp những nữ đoàn viên, người lao động tiêu biểu, đủ 

điều kiện đưa vào quy hoạch, đào tạo, luân chuyển và bổ nhiệm. Thực hiện hiệu 

quả việc lồng ghép hoạt động của Hội phụ nữ với hoạt động công tác nữ công 

công đoàn thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, 

chương trình phối hợp hàng năm, nhiệm kỳ.  

VIII. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC 

TẾ, TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM  

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo quản lý thống nhất hoạt 
động đối ngoại trong hệ thống công đoàn. Thường xuyên tập huấn quán triệt các 
chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, quy định của Đảng, Nhà nước và 
Công đoàn Việt Nam về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, trọng tâm là Chỉ thị 
số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình 
hình mới”và Nghị quyết số 15/NQ-BCH ngày 11/02/2022 của Ban Chấp hành 
Tổng Liên đoàn về “Công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình 
hình mới”. Rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế về quản lý đối ngoại đảm 
bảo phù hợp với các quy định hiện hành.   

Chủ động, tích cực mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, 

củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của Công đoàn Việt Nam trên trường quốc tế, 

đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân. Tham gia có 

trách nhiệm, ứng cử các vị trí lãnh đạo, tích cực phát huy vai trò tại các tổ chức 

công đoàn quốc tế, các cơ chế đa phương mà Công đoàn Việt Nam là thành viên; 

mở rộng có chọn lọc, chú trọng đi vào chiều sâu và nâng cao hiệu quả tham gia 

vào các cơ chế đa phương khác liên quan đến lao động, công đoàn; tích cực 

đóng góp, đề xuất sáng kiến đối với những vấn đề quan trọng có tầm chiến lược, 

phù hợp với yêu cầu, khả năng và điều kiện cụ thể của Công đoàn Việt Nam.  

Rà soát tổng thể quan hệ đối ngoại của Công đoàn Việt Nam; xây dựng và 
thực hiện kế hoạch phát triển, mở rộng quan hệ hợp tác song phương. Thúc đẩy, 
củng cố các mối quan hệ song phương hiện có đi vào chiều sâu bằng các hoạt 
động thiết thực, hiệu quả; tích cực thiết lập quan hệ mới phù hợp với định hướng 
đối ngoại và điều kiện cụ thể của Công đoàn Việt Nam. Tập trung củng cố, phát 
triển quan hệ hợp tác đoàn kết hữu nghị với công đoàn tại các nước láng giềng 
chung biên giới, các nước có hệ thống chính trị tương đồng, các nước bạn bè 
truyền thống, các nước thuộc khu vực ASEAN, châu Á – Thái Bình Dương; tăng 
cường quan hệ hợp tác phát triển với trung tâm công đoàn của các nước đối tác 
quan trọng của Việt Nam, các nước có đông người lao động Việt Nam đang lao 
động và học tập, các nước có nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt 
Nam.  

Khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để đổi 
mới tổ chức và nội dung phương thức hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Thúc 
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đẩy công tác vận động, khai thác các dự án, chương trình hợp tác quốc tế tránh 
sự chồng chéo. Thực hiện nghiêm các quy định về quy trình tiếp nhận, quản lý, 
khai thác các dự án hợp tác quốc tế. Nâng cao trách nhiệm trong kiểm tra, giám 
sát, đánh giá hiệu quả quá trình thực hiện các dự án quốc tế.   

Nâng cao năng lực, chất lượng nghiên cứu, tham mưu về đối ngoại. Chủ 
động theo dõi, kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình, xu hướng phát triển của 
phong trào công nhân, công đoàn trên thế giới. Tăng cường hợp tác quốc tế 
trong nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ trong các lĩnh vực về lao động và công đoàn. Chủ động nghiên cứu, xây 
dựng kế hoạch ưu tiên, mở rộng, phát triển sâu trong quan hệ với các đối tác 
theo từng giai đoạn, địa bàn, lĩnh vực.  

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình 
hình mới. Thực hiện thường xuyên, đa dạng hóa các hình thức thông tin đối 
ngoại phục vụ nhu cầu trong nước và quốc tế, phù hợp với từng địa bàn, đối 
tượng cụ thể; chú trọng tính lan tỏa, mức độ ảnh hưởng. Chọn lọc thông tin 
tuyên truyền về những mô hình hay, kinh nghiệm hoạt động của phong trào công 
nhân và hoạt động công đoàn thế giới để nghiên cứu, học hỏi, áp dụng đổi mới 
nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Đẩy mạnh đấu tranh 
phản bác thông tin sai trái, tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh của tổ chức Công 
đoàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia – dân 
tộc tại các cơ chế đa phương mà công đoàn là thành viên; nâng cao hiệu quả 
công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại.  

Chú trọng công tác đào tạo cán bộ và đảm bảo nguồn lực tài chính thực 
hiện các hoạt động đối ngoại. Xây dựng, triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ làm công tác đối ngoại của các cấp công đoàn về ngoại ngữ, trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng đối ngoại giai đoạn 2023-2028. Tập trung 
xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; đảm bảo tính ổn 
định, kế thừa; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, ngoại ngữ, có khả năng làm việc 
trong môi trường quốc tế. Bố trí hợp lý nguồn lực tài chính, nhân lực phục vụ 
các nhiệm vụ đối ngoại chủ động, trọng điểm. 

IX. XÂY DỰNG NGUỒN TÀI CHÍNH ĐỦ MẠNH ĐỂ THỰC HIỆN 

TỐT NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 

 Xây dựng tài chính công đoàn phát triển bền vững. Tiếp tục rà soát, hoàn 
thiện quy định về tài chính, tài sản công đoàn. Tăng cường công tác quản lý thu 
tài chính công đoàn, triển khai quyết liệt các giải pháp để thu đúng, thu đủ và 
kịp thời, chống thất thu kinh phí và đoàn phí, tăng dần tỉ trọng thu đoàn phí 
trong cơ cấu thu tài chính công đoàn. Chi tài chính công đoàn tiết kiệm, hiệu quả; 
tăng chi trực tiếp cho đoàn viên, người lao động; tập trung chi các hoạt động 
quan trọng, nhiệm vụ cấp bách của tổ chức công đoàn. Kiện toàn tổ chức, bộ 
máy kế toán tài chính công đoàn tập trung, tinh gọn, thông suốt, đáp ứng yêu cầu 
quản lý của các cấp công đoàn.  
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Nâng cao hiệu quả phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính 
gắn với thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, 
chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh việc quản lý, điều hành tài 
chính công đoàn theo trung hạn. Đổi mới cơ chế phân cấp tài chính công đoàn 
theo hướng toàn diện, triệt để. Quản lý chặt chẽ tài sản công đoàn; tiếp tục thực 
hiện việc sắp xếp cơ sở nhà, đất, tài sản công đoàn. Tăng cường chỉ đạo, hướng 
dẫn công đoàn cơ sở thực hiện công khai tài chính, đảm bảo minh bạch trong thu, 
chi tài chính công đoàn cơ sở để đoàn viên, người lao động giám sát. Thực hiện 
kiểm toán tài chính đối với các công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước có 
đông đoàn viên, người lao động.  

Tiếp tục rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh tế, đơn 
vị sự nghiệp công đoàn, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công 
đoàn. Thực hiện cơ chế giao tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công đoàn 
theo mục tiêu của Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới 
và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 
công lập. Tiếp tục định hướng phát triển theo chiều sâu đối với các trường đại 
học thuộc tổ chức công đoàn ở một số lĩnh vực mang tầm khu vực và quốc tế. 
Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc 
Tổng Liên đoàn theo hướng mở và linh hoạt đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị 
trường lao động; tập trung vào các nghề thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn của 
đất nước; bảo đảm quy mô, cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, 
chuẩn hoá, hiện đại hoá. Xây dựng năng lực cho các viện nghiên cứu đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới quản trị, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các cơ quan báo chí xuất bản, nhà khách công đoàn.  

Đẩy mạnh việc cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp công đoàn; đổi mới quản lý vốn của tổ chức công đoàn đầu tư vào doanh 

nghiệp. Đẩy nhanh việc xử lý nợ, thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp công 

đoàn hiệu quả, công khai, minh bạch; có cơ chế giám sát, phát hiện, xử lý kịp 

thời những vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện. Thực hiện quản trị hiện 

đại và đầu tư tập trung đối với các đơn vị tạo nên nguồn lực tài chính cho tổ 

chức công đoàn, nâng cao hiệu quả quản lý tài sản tại các đơn vị.  

X. NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO; 

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, TĂNG 

CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, GÓP PHẦN NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 

1. Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục đổi mới 

phương thức hoạt động công đoàn 

Bảo đảm tính xuyên suốt, hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt 

động công đoàn. Quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối tổ 

chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa công 

đoàn cấp trên và cấp ủy trong chỉ đạo hoạt động công đoàn cấp dưới. Nhận thức 

đầy đủ, quán triệt sâu sắc tổ chức và hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị 
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trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, mục 

tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, phát huy vai trò làm 

chủ của đoàn viên, người lao động. Việc tham mưu và triển khai các chủ trương, 

chính sách đối với giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn phải xuất phát từ nhu 

cầu, nguyện vọng của số đông đoàn viên, người lao động, phải hài hòa lợi ích: 

người lao động, doanh nghiệp và Nhà nước – xã hội.  

Coi việc đổi mới phương thức hoạt động công đoàn là một trong những 
nhiệm vụ sống còn của tổ chức trong bối cảnh mới. Đổi mới phương thức hoạt 
động công đoàn theo hướng lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm, đảm bảo 
khoa học, kịp thời, thiết thực; cấp trên phục vụ cấp dưới, công đoàn cơ sở gắn 
bó và phục vụ đoàn viên, người lao động; phát huy dân chủ đi đôi với tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương, hoạt động chủ yếu ở cơ sở, tăng cường phối hợp, chủ 
động đề xuất và tổ chức giám sát và phản biện xã hội. 

Tiếp tục cụ thể hóa phương thức hoạt động công đoàn bằng quy chế, quy 
định, quy trình cụ thể và công khai để cán bộ, đoàn viên biết, giám sát việc thực 
hiện. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ công đoàn các 
cấp theo hướng giảm bớt họp hành, nói gọn, viết ngắn, tăng cường đi cơ sở và 
lắng nghe cơ sở, giải quyết hiệu quả, kịp thời phản ánh của đoàn viên, người lao 
động, của công đoàn cấp dưới. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong toàn 
hệ thống; nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cấp, các cơ quan, đơn vị trong 
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhất là các nội dung liên quan đến quyền lợi của 
đoàn viên, người lao động.  

Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và triển khai các nghị 
quyết, chương trình, kế hoạch, đề án của các cấp công đoàn theo hướng thiết 
thực ngắn gọn, khả thi, sát thực tiễn, dễ thực hiện; đảm bảo rõ mục tiêu, việc cần 
làm, rõ nguồn lực, cách thức thực hiện, thời gian hoàn thành; đẩy mạnh phân 
cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm, thông tin báo cáo và cơ chế giám sát, kiểm 
tra, đánh giá việc thực hiện. Ban Chấp hành ban hành chủ trương, nghị quyết khi 
thật sự cần thiết; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc cụ thể hóa, 
thể chế hóa, tổ chức thực hiện của Đoàn Chủ tịch, ban thường vụ; coi trọng kiểm 
tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quy định… 
đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.  

Đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống Công đoàn Việt Nam. 
Đặc biệt, quan tâm đầu tư công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về công 
nhân và công đoàn trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và 
hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về 
“Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, 
phục vụ tích cực, hiệu quả các đề án, chương trình, nghị quyết của Đoàn Chủ 
tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa 
học ngang tầm nhiệm vụ, quan tâm nghiên cứu dự báo, phản biện, tập trung vấn 
đề mới, cấp thiết để chủ động, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước có những 
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chủ trương, giải pháp xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn thích ứng với bối 
cảnh mới. Đẩy mạnh phối hợp nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, 
hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
đối với công đoàn và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, góp phần hoàn 
thiện đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu xây dựng văn hóa của tổ chức công đoàn, 
văn hóa cán bộ công đoàn, văn hóa đoàn viên, văn hóa công nhân là động lực 
phát triển, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới. 

Nâng cao chất lượng công tác phối hợp với Chính phủ, các ban, bộ, 
ngành, tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội; triển khai hiệu quả 
các chương trình, quy chế phối hợp, các thỏa thuận hợp tác có tính lâu dài, toàn 
diện, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, huy 
động các nguồn lực chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng 
của đoàn viên, người lao động.  

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, triển khai đề án chuyển đổi số rộng 
rãi trong tổ chức công đoàn, góp phần tạo đột phá trong phương thức chỉ đạo, điều 
hành hoạt động công đoàn; trong đó ưu tiên các lĩnh vực chỉ đạo, điều hành, quản 
lý tài chính, quản lý đoàn viên, thu hút, tập hợp, tuyên truyền, vận động người lao 
động; tối đa hóa các dịch vụ hỗ trợ, gia tăng sự tương tác, các kênh giao tiếp, phục 
vụ thiết thực đoàn viên, người lao động. Xây dựng hệ thống dữ liệu về công nhân 
lao động, công đoàn làm cơ sở cho việc nắm bắt, phát hiện, giải quyết và dự báo 
các biến động về việc làm, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động. 

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát   

Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn, phát 
huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong xây dựng tổ chức 
công đoàn. Giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư về quyền lợi hợp pháp 
của đoàn viên và người lao động.  

Triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 
theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trọng tâm là kiểm tra tài chính cùng 
cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát cấp dưới, kiểm soát trách nhiệm thực thi, đảm bảo 
đúng quy định, hiệu lực, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong 
công tác kiểm tra, giám sát phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức công 
đoàn.  

Cải tiến phương pháp, quy trình, nâng cao kỹ năng công tác kiểm tra, 
giám sát, xử lý kỷ luật, bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, đồng bộ, hiệu 
quả. Chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn Chủ tịch, Ban 
Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra công đoàn. 

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của tổ chức 
công đoàn. Chú trọng đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra công 
đoàn các cấp. Kịp thời giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
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đoàn viên và người lao động.  

Tập trung kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa và kết quả thực hiện chỉ 
đạo của công đoàn cấp trên, kiểm tra tài chính công đoàn cơ sở; xây dựng cơ 
bản, công tác cán bộ. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác 
kiểm tra của công đoàn các cấp.  

Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế 
hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm, nhiệm kỳ. Tăng cường công tác chỉ đạo, 
hướng dẫn của ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên đối với cấp dưới. Chú trọng 
công tác bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra.  

Đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên để sớm phát hiện, phòng 
ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm trong tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn 
viên công đoàn. Chú trọng việc theo dõi, đôn đốc quá trình khắc phục thiếu 
sót, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát. 

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt, tạo sự tự 
giác, thống nhất cao giữa ý chí và hành động trong cán bộ đoàn viên công đoàn 
về công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, lãng phí trước hết là 
sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu ban chấp hành công đoàn các cấp.  

Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ ủy ban 
kiểm tra công đoàn các cấp có bản lĩnh, kiến thức, kinh nghiệm và tinh thông 
nghiệp vụ kiểm tra. 

XI. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC 

HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành các chương 

trình, nghị quyết chuyên đề triển khai các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của 

nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

1. Nghị quyết về đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công 

đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đến năm 2028, tầm 

nhìn đến năm 2033.   

2. Chương trình nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại, thương lượng tập 

thể giai đoạn 2023 – 2028. 

3. Chương trình xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. 

4. Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam 

giai đoạn 2023-2028.  

5. Chương trình chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn. 

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo Đoàn Chủ 

tịch ban hành các kế hoạch, đề án thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác.  

*** 

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đánh dấu bước phát triển của tổ chức 
công đoàn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Phát huy truyền thống vẻ 
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vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, Đại hội kêu gọi cán 
bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước đoàn kết một lòng, nêu cao tinh 
thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử 
thách, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần 
thứ XIII, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, góp phần hiện thực hóa mục 
tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, 
nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa./. 
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